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Cạnh tranh địa chính trị châu Á:
Việt Nam giữa hợp tác và đấu tranh

vsforum.org

Vietnam Strategic Forum (VSF)

là dự  án học thuật độc lập, phi

lợi nhuận và phi chính trị đuợ̛c

nhóm các nhà nghiên cứ u trẻ có

nền tảng về quan hệ quốc tế

xây dự ng. VSF cung cấp cho

độc giả nhữ ng phân tích, đánh

giá, và bình luận chuyên sâu về

quan hệ ngoại giao, chính trị

đối nội của Việt Nam, và các

chuyển động quan hệ quốc tế

trong khu vự c Â� n Độ Duơ̛ng -

Thái Bình Duơ̛ng.

Lời nói đầu

Số tháng 8 của Vietnam Strategic Forum (VSF) với tiêu đề

“Cạnh tranh địa chính trị châu Á: Việt Nam giữa hợp tác

và đấu tranh” tập trung vào chiến lược ngoại giao tinh tế

của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực trong bối

cảnh địa chính trị đầy biến động.

Qua năm bài phân tích, hãy cùng VSF khám phá cách Hà

Nội cân bằng giữa hợp tác và đấu tranh cũng như điều

phối các mối quan hệ bạn - thù.

Chuỗi bài phân tích bắt đầu với “minh triết chính trị”

trong quan hệ Việt - Trung, qua đó cho thấy cách Việt

Nam vận dụng các bài học lịch sử để cân bằng giữa hợp

tác kinh tế với Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Bài phân tích tiếp theo về quan hệ Việt - Nga nêu bật thực

tế rằng Moscow vẫn đóng vai trò quan trọng chiến lược

trong chính sách đối ngoại của Hà Nội.

Hai bài viết về hợp tác với Philippines và Ấn Độ phản ánh

cách Việt Nam xây dựng các liên kết chiến lược để đối phó

với sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Cuối

cùng, bài viết về kênh đào Funan Techo cho thấy thách

thức của Việt Nam khi hai nước láng giềng Campuchia và

Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau.
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Lời nói đầu

Xuyên suốt các bài viết, chiến lược ngoại giao đa dạng hoá,

đa phương hoá và cách ứng xử linh hoạt của Việt Nam

được phản ánh rõ nét, qua đó cũng cho thấy cách Hà Nội

cân bằng khéo léo giữa hợp tác kinh tế và đảm bảo an

ninh quốc phòng với các đối tác châu Á mà vẫn đảm bảo

lợi ích quốc gia.

VSF hy vọng số tháng này sẽ mang đến cho quý độc giả cái

nhìn sâu sắc về cách Việt Nam điều hướng giữa những

thách thức và cơ hội trong khu vực, đồng thời thúc đẩy

những cuộc thảo luận sâu rộng về chiến lược đối ngoại

của Việt Nam.

Vietnam Strategic Forum

SỐ 10 
THÁNG 8 - 2024



Mục lục SỐ 10

THÁNG 8 - 2024



Trung tuần tháng 8/2024, Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm
cấp nhà nước Trung Quốc trong
ba ngày (18-20/8), theo lời mời
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây
là chuyến thăm nước ngoài đầu
tiên của ông Tô Lâm trên cương
d 
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Đi tìm “minh triết chính trị”
trong quan hệ Việt - Trung

Với Hà Nội, lịch sử là những bài học phản ánh các sắc thái đa chiều của mối bang giao
nhiều thăng trầm với Bắc Kinh. Ở đó, sự tồn vong của đất nước và lợi ích quốc gia tạo
nên “minh triết chính trị” trong mối quan hệ bất đối xứng điển hình.

ĐỖ TRỌNG

vị mới, sau khi ông được Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam khóa 13 bầu
làm Tổng Bí thư hôm 3/8.

Là hoạt động đối ngoại truyền
thống, chuyến thăm tiếp nối các
cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa
dd 
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Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (T) chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 19/8/2024 ở Bắc Kinh -
(C): TTXVN

https://baochinhphu.vn/chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-su-kien-dac-biet-quan-trong-doi-voi-viet-nam-va-trung-quoc-102221102082601984.htm
https://nhandan.vn/chuyen-gia-trung-quoc-phan-tich-y-nghia-chuyen-tham-dau-tien-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tren-cuong-vi-moi-post825563.html
https://dangcongsan.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-to-lam-duoc-bau-giu-chuc-tong-bi-thu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-674163.html


lãnh đạo Việt Nam và Trung
Quốc sau những chuyển động
chính trị quan trọng ở mỗi quốc
gia. Năm 2017, ông Tập Cận Bình
từng đến Đà Nẵng dự Hội nghị
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á
- Thái Bình Dương (APEC) trước
khi ra Hà Nội để gặp các lãnh
đạo Việt Nam từ ngày 10 đến
ngày 13/11. Chuyến thăm đánh
dấu lần đầu tiên ông Tập công du
nước ngoài sau khi tái đắc cử
Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản
ddddd

Trung Quốc tại Đại hội 19
(10/2017). 

Sau đó năm năm, cố Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng gặp lại ông
Tập trong chuyến thăm cấp nhà
nước đến Trung Quốc từ ngày
30/10 đến ngày 1/11/2022. Đây
cũng là chuyến thăm nước ngoài
đầu tiên của ông Trọng sau khi
được bầu tiếp tục giữ chức Tổng
Bí thư ở Đại hội 13 của Đảng Cộng
sản Việt Nam (1-2/2021). Khi đó,
nhà lãnh đạo Việt Nam cũng là vị
khách quốc tế đầu tiên Trung
Quốc đón tiếp sau khi nước này tổ
chức thành công Đại hội 20
(10/2022).

Ngoài những điểm tương đồng,
chuyến thăm Trung Quốc của ông
Tô Lâm có một số yếu tố khác
biệt, một phần bởi thời gian chuẩn
bị và thu xếp lịch trình gấp rút
(chỉ khoảng hai tuần từ ngày ông
nhậm chức). Nhìn rộng ra, ông Tô
Lâm là nhà lãnh đạo Việt Nam thứ
hai sau Chủ tịch Hồ Chí Minh
thăm Trung Quốc trong cả hai vai
trò: người đứng đầu Đảng và
nguyên thủ quốc gia. Trong quan
hệ Việt - Trung, sự gắn bó mật
thiết giữa yếu tố Đảng và Nhà
nước vốn đã bền chặt nay trở
dddd
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Chuyến thăm
Trung Quốc của
ông Tô Lâm góp
phần thực hiện
nhiệm vụ đối
ngoại quan
trọng nhất ở
thời điểm hiện
tại: củng cố
lòng tin đối với
Bắc Kinh.

https://baotintuc.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-viet-nam-20171113191312818.htm
https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhin-lai-hai-chuyen-tham-viet-nam-cua-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-20231207095222346.htm
https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhin-lai-hai-chuyen-tham-viet-nam-cua-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-20231207095222346.htm
https://baochinhphu.vn/chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-su-kien-dac-biet-quan-trong-doi-voi-viet-nam-va-trung-quoc-102221102082601984.htm
https://baochinhphu.vn/chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-su-kien-dac-biet-quan-trong-doi-voi-viet-nam-va-trung-quoc-102221102082601984.htm


thành chủ đề xuyên suốt, góp
phần củng cố các giá trị truyền
thống và định hướng cho các
hoạt động hợp tác song phương
trong khuôn khổ chuyến thăm.

Ôn cố tri tân

Trước khi đến Bắc Kinh, đoàn
lãnh đạo cấp cao của Việt Nam
đã thăm thành phố Quảng Châu
(tỉnh Quảng Đông), “cái nôi” của
cách mạng Trung Quốc đồng thời
là “địa chỉ đỏ” gắn với hoạt động
của nhóm lãnh đạo đầu tiên của
Việt Nam. Thay vì xuất hiện
trong lễ đón chính thức tại Đại lễ
đường Nhân dân như thông lệ,
những hoạt động đầu tiên của
ông Tô Lâm tại Trung Quốc được
ghi nhận ở mộ Liệt sĩ Phạm
Hồng Thái—nhà hoạt động cách
mạng Việt Nam đã thực hiện
cuộc ám sát bất thành toàn
quyền Đông Dương Henry
Merlin năm 1924—và sau đó là
khu di tích Trụ sở Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên—tổ chức
tiền thân của Đảng Cộng sản
Việt Nam sau này. 

Việc ông Tô Lâm lựa chọn Quảng
Châu là điểm dừng chân đầu tiên
trong chuyến thăm Trung Quốc
dd

cho thấy Hà Nội coi trọng nền
tảng lịch sử của quan hệ Việt -
Trung, rộng hơn là phản ánh sự
kiên định của Việt Nam đối với
đường lối phát triển đất nước do
lớp lãnh đạo tiền bối vạch ra từ
100 năm trước. Thông điệp “ôn
cố tri tân” của chuyến công du
còn được thể hiện rõ khi, sau
cuộc hội đàm với ông Tập, ông
Tô Lâm đã đặt vòng hoa tưởng
niệm Chủ tịch Trung Quốc Mao
Trạch Đông ở thủ đô Bắc Kinh.
Dù có nhiều tranh cãi xoay
quanh cuộc đời và sự nghiệp
của Chủ tịch Mao, với Hà Nội,
nhà lãnh đạo Trung Quốc được
xem là người đã cùng Chủ tịch
Hồ Chí Minh đặt nền móng cho
“tình hữu nghị vĩ đại của hai
nước”—“tài sản vô giá” của hai
quốc gia.

Là hai Đảng Cộng sản cầm
quyền lớn nhất hiện nay, Đảng
Cộng sản Trung Quốc (thành lập
năm 1921) và Đảng Cộng sản
Việt Nam (thành lập năm 1930)
chủ trương “kiên định con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội và thúc
đẩy hiện đại hóa phù hợp với
tình hình mỗi nước”, đặt mục
tiêu “nâng tầm quan hệ Đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện”
ddd
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https://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-trong-ngay-dau-tham-cap-nha-nuoc-tai-trung-quoc-10224081812553921.htm
https://www.globaltimes.cn/page/202304/1289354.shtml
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tuong-niem-liet-si-pham-hong-thai-7543757.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-khu-di-tich-tru-so-hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-tai-quang-chau-7543897.html
https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/nguyen-ai-quoc-voi-viec-thanh-lap-hoi-viet-nam-cachmang-thanh-nien-1491879067
https://special.nhandan.vn/nguyenaiquoc_thanhlapdang/index.html
https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-nha-tuong-niem-chu-tich-mao-trach-dong-post971349.vnp
https://thediplomat.com/2015/12/mao-zedong-savior-or-demon/
https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-vun-dap-cho-tinh-huu-nghi-viet-nam-trung-quoc-post871747.vnp
https://www.cpifa.org/en/article/2591


(năm 2008) và “xây dựng Cộng
đồng chia sẻ tương lai Việt Nam
- Trung Quốc” (năm 2023).
Trong thời điểm nền chính trị
quốc tế chứng kiến nhiều xu
hướng tương phản, sự tương
đồng về ý thức hệ đã và đang
tạo nên tính gắn kết đặc biệt
trong quan hệ Việt - Trung.

Thời báo Hoàn cầu (Global
Times), một ấn phẩm của Nhật
báo Nhân dân (People’s Daily)—
cơ quan ngôn luận của Đảng
Cộng sản Trung Quốc, nhận
định rằng sự gắn kết “vừa là
đồng chí vừa là anh em” khiến
mối quan hệ giữa hai nước vượt
ra khỏi khuôn khổ các yếu tố địa
chính trị. Tờ báo này chỉ trích
những bình luận phiến diện của
truyền thông phương Tây về
quan hệ song phương, vốn có
góc nhìn “hạn hẹp” từ góc độ
cạnh tranh nước lớn.

Chuyến đi của ông Tô Lâm đến
Quảng Đông và Bắc Kinh lần
này diễn ra hơn một tháng sau
khi Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc
khoá 20 tiến hành Hội nghị toàn
thể lần thứ 3 (Hội nghị Trung
ương 3). Trong các nhiệm kỳ đã
d

qua, hội nghị là sự kiện chính trị
quan trọng, nơi lãnh đạo Trung
Quốc tập trung thảo luận chính
sách kinh tế, gắn với các nghị
quyết góp phần thay đổi bộ mặt
quốc gia. Một trong số đó là chủ
trương “cải cách và mở cửa”
(reform and opening) được đề ra
tại Đại hội 11 năm 1978.

Năm nay, dù hội nghị tiếp tục
nhấn mạnh yếu tố kinh tế, giới
quan sát vẫn nhận ra ưu tiên đảm
bảo an ninh quốc gia, mà trọng
tâm là an ninh chính trị, trong các
cuộc thảo luận của các ủy viên
trung ương Trung Quốc. Nghị
quyết của hội nghị tiếp tục khẳng
định sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản là điều kiện chủ yếu đảm bảo
Trung Quốc có thể “tiếp tục cải
cách toàn diện” và “thúc đẩy hiện
đại hóa” tại đất nước 1,4 tỷ dân.

Với Việt Nam, trong thời điểm
Đại hội 14 (dự kiến tổ chức tháng
1/2026) đang đến gần, thành tựu
phát triển kinh tế, xây dựng đảng
và hệ thống chính trị, đào tạo cán
bộ của Trung Quốc trở thành
kinh nghiệm tham khảo quan
trọng cho Hà Nội, đặc biệt là khi
Việt Nam đang xem xét tổng kết
chiến lược phát triển kinh tế - xã
d
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https://nghiencuuquocte.org/2024/08/11/stephen-walt-hai-xu-huong-lon-toan-cau-dang-doi-dau-nhau/
https://www.globaltimes.cn/page/202408/1318259.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202408/1318259.shtml
https://www.csis.org/blogs/third-plenum-hot-takes-skepticism-and-concern
https://www.reuters.com/world/china/what-is-chinas-third-plenum-2024-07-15/
https://www.csis.org/blogs/third-plenum-hot-takes-skepticism-and-concern
https://english.news.cn/20240721/342df6c6e05c4e1a9ce4f6e3b933007b/c.html
https://english.news.cn/20240721/342df6c6e05c4e1a9ce4f6e3b933007b/c.html
https://www.worldometers.info/world-population/china-population/#google_vignette
http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/08/c_137163346.htm
https://baotintuc.vn/chinh-tri/bo-chinh-tri-cho-y-kien-ve-du-thao-bao-cao-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-kinh-texa-hoi-20240906155918749.htm


hội, nhấn mạnh ưu tiên chuyển
đổi mô hình tăng trưởng và xây
dựng nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa.

Do đó, trong khuôn khổ chuyến
thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Tô Lâm, bên cạnh các lĩnh
vực truyền thống như thương mại
và đầu tư, hai nước cũng chú
trọng trao đổi lý luận và kinh
nghiệm thực tiễn giữa Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
và Trường Đảng Trung ương
Trung Quốc—các cơ sở phụ trách
đào tạo cán bộ cấp cao cho tổ
chức Đảng của hai nước. Bên
cạnh đó, các cuộc tiếp xúc song
phương giữa lực lượng công an và
quân đội của Việt Nam và Trung
Quốc cũng được tổ chức, nhằm
thắt chặt hợp tác và tăng cường
hiểu biết lẫn nhau cho lực lượng
đóng vai trò nòng cốt, là “thanh
kiếm và lá chắn” của an ninh quốc
gia—theo lời của cố Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng.

Bằng nhiều biện pháp, Hà Nội và
Bắc Kinh đã nỗ lực cụ thể hóa sáu
phương hướng nhằm “tăng cường
quan hệ Đối tác chiến lược toàn
diện Việt Nam - Trung Quốc lên
tầm cao mới” (hay còn gọi là “6
ddd

hơn”), được đề cập lần đầu khi
ông Tập thăm chính thức Việt
Nam tháng 12/2023. Các phương
hương đó là “tin cậy chính trị cao
hơn, hợp tác quốc phòng - an
ninh thực chất hơn, hợp tác thực
chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội
vững chắc hơn, phối hợp đa
phương chặt chẽ hơn, và bất
đồng được kiểm soát, giải quyết
tốt hơn”.

Thông điệp trong chuyến thăm
lần này của ông Tô Lâm rất rõ
ràng. Với quan hệ láng giềng gần
gũi “núi liền núi, sông liền sông”,
mỗi khi nhìn về quá khứ, lãnh
đạo Việt Nam và Trung Quốc có
thể tìm thấy điểm chung là lý
tưởng đấu tranh cách mạng của
các thế hệ lãnh đạo tiền bối trong
buổi đầu gian khó. Nghĩ tới tương
lai, Hà Nội và Bắc Kinh lại chia
sẻ những yếu tố tương đồng
trong mục tiêu phát triển, dựa
trên mối quan hệ song phương
khăng khít trên cả kênh Đảng,
ngoại giao Nhà nước và hoạt
động giao lưu nhân dân. 

“Minh triết chính trị” 

Có lẽ đó cũng là tinh thần mà
ông Tập gửi gắm khi sử dụng
dddd
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https://dangcongsan.vn/thoi-su/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-14-van-kien-hop-tac-giua-bo-nganh-va-dia-phuong-675471.html
https://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-va-lam-viec-tai-truong-dang-trung-uong-trung-quoc-20240820111716384.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-va-lam-viec-tai-truong-dang-trung-uong-trung-quoc-20240820111716384.htm
https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/day-manh-lam-sau-sac-hon-nua-hop-tac-an-ninh-thuc-thi-phap-luat-giua-viet-nam-trung-quoc-i741105/
https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-truong-bo-quoc-phong-phan-van-giang-gap-song-phuong-bo-truong-bo-quoc-phong-trung-quoc-20240820183934347.htm
https://tienphong.vn/cong-an-quan-doi-la-thanh-kiem-la-chan-an-ninh-quoc-gia-post1276283.tpo
https://tienphong.vn/cong-an-quan-doi-la-thanh-kiem-la-chan-an-ninh-quoc-gia-post1276283.tpo
https://tuoitre.vn/phuong-huong-6-hon-trong-quan-he-viet-nam-trung-quoc-o-tam-cao-moi-20231215225241163.htm
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-va-trung-quoc-la-lang-gieng-gan-gui-nui-lien-nui-song-lien-song-post961341.vnp
https://dangcongsan.vn/tieu-diem/dua-quan-he-viet-nam-trung-quoc-buoc-sang-giai-doan-phat-trien-moi-623044.html
https://english.news.cn/20240408/d84e23360a504443affca7826f7aa148/c.html


cụm từ “minh triết chính trị”
(political wisdom) để đề cập đến
việc xây dựng tầm nhìn về cộng
đồng “chia sẻ tương lai Việt -
Trung” vào tháng 4/2024, trong
cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc
hội Việt Nam khi đó là Vương
Đình Huệ. Với truyền thông nhà
nước Trung Quốc, “minh triết
chính trị” được nhắc đến thường
xuyên, nhưng nội hàm của thuật
ngữ này hiếm khi được Bắc Kinh
giải thích đầy đủ.

Trong một bài viết bằng tiếng
Anh, Trung Quốc dùng “minh
triết chính trị” để chỉ năng lực
quản trị quốc gia sau bốn thập
niên “phát triển thần kỳ”. Trong
một lần khác, “minh triết chính
trị” trở thành tư duy đối ngoại
của các chính trị gia Washington
khi mở đường phát triển quan hệ
nồng ấm với Trung Quốc trong
quá khứ. Trong một bài viết vào
cuối tháng 6/2024 trên Thời báo
Hoàn cầu, “minh triết chính trị”
được dùng để nói về “Năm
nguyên tắc chung sống hòa bình”
(Five Principles of Peaceful
Coexistence), một dạng chuẩn
tắc trong quan hệ quốc tế được
Trung Quốc và Ấn Độ sử dụng
lần đầu tiên trong một hiệp định
dd

song phương vào năm 1954, đặt
nền móng cho hợp tác giữa hai
nước trong thời điểm nhiều tranh
chấp biên giới chưa thể giải
quyết hoàn toàn.

Với trường hợp của Việt Nam, có
thể lãnh đạo Bắc Kinh dùng
“minh triết chính trị” để nhấn
mạnh đến những lựa chọn chiến
lược của Hà Nội trong quan hệ
với Trung Quốc, hay rộng hơn là
cách nước này xác định ưu tiên
trong chính sách đối ngoại trước
“những thay đổi sâu sắc và phức
tạp” của tình hình thế giới. Nhìn
vào đại cục là truyền thống hữu
nghị Việt - Trung, dựa trên nền
tảng là sự tương đồng về ý thức
hệ của hai Đảng, Bắc Kinh dường
như kêu gọi một sự đảm bảo
mạnh mẽ từ Hà Nội cho cam kết
hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh
đạo hai bên.

Ở góc độ này, chuyến thăm của
ông Tô Lâm là một thành công
quan trọng với những đóng góp
mang tính định hướng, được cụ
thể hóa thành nội dung của bản
tuyên bố chung. Việt Nam và
Trung Quốc khẳng định lấy
“nguyện ước hữu nghị ban đầu” là
động lực, xem “sứ mệnh chung”
dd
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https://news.cgtn.com/news/3d3d674d7a557a4d31457a6333566d54/index.html
https://english.news.cn/20240830/fb43c5899b7648759be39efcdb1b0158/c.html
https://www.globaltimes.cn/page/202406/1315114.shtml
https://nghiencuuquocte.org/2015/11/28/nam-nguyen-tac-chung-song-hoa-binh/
https://www.voatiengviet.com/a/bang-giao-viet-trung-co-ti%CC%81ch-moi-di%CC%A3ch-nen-tuo%CC%80ng-/7566283.html
https://www.voatiengviet.com/a/bang-giao-viet-trung-co-ti%CC%81ch-moi-di%CC%A3ch-nen-tuo%CC%80ng-/7566283.html
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3258267/chinas-xi-jinping-calls-vietnam-deploy-political-wisdom-manage-ties
https://dangcongsan.vn/thoi-su/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-675584.html


là mục tiêu. Hai nước sử dụng
những cụm từ xuất hiện trong
khẩu hiệu chủ đề của Đại hội 19
Đảng Cộng sản Trung Quốc và
Báo cáo chính trị tại Đại hội 20,
qua đó thể hiện sự thống nhất
cao về quan điểm lãnh đạo giữa
hai Đảng cầm quyền, nỗ lực vun
đắp quan hệ song phương dựa
trên nền tảng chính trị và sự gần
gũi về mặt thể chế.

Trên thực tế, lịch sử quan hệ
Việt - Trung cũng là quá trình
tương tác lâu dài và liên tục giữa
một nước nhỏ và một cường
quốc, đặc trưng bởi các yếu tố
khó lường trong một mối quan
hệ bất đối xứng (asymmetric
relationship) điển hình. Trong
điều kiện lý tưởng, việc đảm bảo
mối quan hệ này phát triển ổn
định đòi hỏi Trung Quốc cần hạn
chế nguy cơ trở thành mối đe
dọa cho Việt Nam. Trong khi tìm
cách đạt được sự công nhận về
vị thế, Bắc Kinh không nên để
xảy ra những tình huống an ninh
buộc quốc gia láng giềng phải
tìm cách phản kháng. Trong khi
đó, Hà Nội cần nỗ lực để đảm
bảo sự tồn tại và khả năng tự
chủ trong quan hệ với Trung
Quốc, bằng cách ý thức rõ ràng
dd

về chênh lệch quyền lực giữa hai
nước, và quan trọng là không tiến
hành các bước đi có thể khiến
Bắc Kinh cảm thấy vị thế cường
quốc của mình bị lung lay.

Tuy nhiên, không phải lúc nào
Việt Nam và Trung Quốc cũng
có thể đưa ra những quyết sách
hài hòa về mặt lợi ích, và đôi khi
một vài kiến giải sai lầm có thể
trực tiếp hoặc gián tiếp làm xói
mòn lòng tin trong quan hệ song
phương. Trên thực tế, sự tương
đồng về ý thức hệ đã không thể
ngăn Chiến tranh biên giới Việt -
Trung nổ ra vào tháng 2/1979, kéo
theo bất ổn leo thang tại khu vực
sáu tỉnh phía Bắc của Việt Nam
10 năm sau đó. Bên cạnh tình
trạng phá hoại, lấn chiếm lãnh
thổ và những hoạt động khiêu
khích, cuộc chiến năm 1979 là
“trận đánh lớn cuối cùng trong
thế kỷ 20 của Quân Giải phóng
Nhân dân Trung Hoa”, đồng thời
là “bài học” mà Bắc Kinh muốn
dạy cho Hà Nội sau một loại bất
đồng nảy sinh trước đó giữa hai
nước. Cuộc chiến kéo dài trong
khoảng 30 ngày, nhưng quan hệ
Việt - Trung mất 12 năm để trở
lại quỹ đạo bình thường vào năm
1991. Đến tháng 3/1988, yếu tố ý
dd
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https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/48668/dai-hoi-xix-dang-cong-san-trung-quoc-va-tu-tuong-tap-can-binh-ve-chu-nghia-xa-hoi-dac-sac-trung-quoc-thoi-dai-moi.aspx
https://nhandan.vn/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-19-dang-cong-san-trung-quoc-post306855.html
https://carnegieendowment.org/research/2020/09/rough-waters-ahead-for-vietnam-china-relations?lang=en&center=global
https://www.cambridge.org/core/books/abs/asymmetry-and-international-relationships/basic-structure-of-asymmetric-relationships/D037FE4336CD545EE79D9D8F71D391B7
https://vietnamnet.vn/chien-tranh-bien-gioi-1979-song-phang-voi-lich-su-khong-phai-kich-dong-han-thu-2110643.html
https://vov.vn/chinh-tri/1984-1989-mat-tran-vi-xuyen-duoc-vi-nhu-lo-voi-the-ky-post924667.vov
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-46489149
https://nghiencuuquocte.org/2019/02/13/chien-tranh-viet-trung-1979-nguyen-nhan-va-muc-tieu/#_ftn19
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/13614/quan-he-viet-nam---trung-quoc--nhin-lai-mot-chang-duong.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/13614/quan-he-viet-nam---trung-quoc--nhin-lai-mot-chang-duong.aspx


thức hệ đã một lần nữa không
ngăn được Trung Quốc tấn công
lực lượng chấp pháp của Việt
Nam trên Biển Đông, sát hại 64
chiến sỹ và bắt đầu quá trình
chiếm giữ lâu dài bãi đá Gạc Ma
(Johnson Reef) thuộc Quần đảo
Trường Sa. Thực tế cho thấy, khi
lòng tin chính trị chạm đáy, ngay
cả yếu tố ý thức hệ cũng không
thể xoa dịu những ngờ vực và hóa
giải các thách thức về an ninh.
Trong đa số trường hợp, mọi cân
nhắc trở nên kém quan trọng hơn
khi bàn đến lợi ích quốc gia.

Trong nhận thức của Trung Quốc,
quyết định tấn công Việt Nam
năm 1979 phần nào xuất phát từ
nhu cầu được đảm bảo về an
ninh, đặc biệt là từ sau khi Hà Nội
và Moscow ký Hiệp ước Hữu
nghị và Hợp tác năm 1978 để xác
lập quan hệ “đồng minh chiến
lược” Việt - Xô. Thời điểm đó, dù
sự “ủng hộ và giúp đỡ toàn diện,
to lớn và quý báu” của Liên Xô,
Trung Quốc và các quốc gia xã
hội chủ nghĩa là yếu tố góp phần
tạo nên thắng lợi của cuộc đấu
tranh giải phóng đất nước tại Việt
Nam, nhưng ngay cả sợi dây liên
kết bền chặt ấy cũng không đảm
bảo cho sự gần gũi về tư duy
dddd

chiến lược giữa Hà Nội, Moscow
và Bắc Kinh trong nhiều thời
điểm.

Chính khác biệt về lợi ích đã
khiến Trung Quốc xem nhẹ quan
ngại của Việt Nam trước mối liên
hệ chặt chẽ của cường quốc này
với chế độ Khmer Đỏ ở
Campuchia, trong khi lăng kính
thù địch khiến Bắc Kinh nhận
thấy việc Hà Nội “liên minh” với
Moscow trong bối cảnh chia rẽ
Trung - Xô là một mối đe dọa
nghiêm trọng. Ở một chừng mực
nhất định, cuộc chiến này, hay
phép thử đầy rủi ro của Trung
Quốc về ngưỡng can thiệp quân
sự của Liên Xô để bảo vệ đồng
minh, đã thực sự trở thành “bài
học xương máu” cho Việt Nam về
quy luật tồn tại. Ngay cả sự
tương đồng về ý thức hệ lẫn việc
tham gia liên minh quân sự với
một siêu cường xa xôi cũng
không thể đảm bảo cho an ninh
của Hà Nội trước một cường
quốc láng giềng. Đến năm 1988,
Bắc Kinh tiếp tục bất chấp tình
hữu nghị song phương khi tiến
hành thay đổi nguyên trạng và
cưỡng đoạt các thực thể trên
quần đảo Trường Sa bằng vũ lực.
Cuộc tấn công này tiếp nối các
dd
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https://thediplomat.com/2023/10/chinese-leaders-visit-reflects-vietnams-omnidirectional-foreign-policy/
https://thediplomat.com/2022/03/why-the-russia-ukraine-war-is-not-the-same-as-the-sino-vietnamese-war-of-1979/
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cevqqpv9z84o


hành động khiêu khích, dần leo
thang lên thành xung đột trực tiếp
giữa Bắc Kinh và lực lượng Việt
Nam Cộng hòa ở quần đảo Hoàng
Sa trong Hải chiến Hoàng Sa, dẫn
đến việc Trung Quốc kiểm soát
quần đảo này từ năm 1974.

Lợi ích bất biến

Không rõ là vô tình hay hữu ý mà
chuyến thăm của Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Tô Lâm khép lại
hai ngày trước khi Trung Quốc kỷ
niệm 120 năm ngày sinh của
Đặng Tiểu Bình (22/8/1904 -
22/8/2024)—lãnh đạo tối cao của
Trung Quốc từ năm 1978 đến năm
1989, đồng thời cũng là “nhà cải
cách” có sức ảnh hưởng mạnh mẽ
đối với sự phát triển của Trung
Quốc. Việc Bắc Kinh tôn vinh ông
Đặng chính là thừa nhận di sản
của nhà lãnh đạo quê Tứ Xuyên
trong lịch sử nước này, trong đó
có cả các quyết sách với Việt
Nam vào năm 1979 và năm 1988.
Đối với Hà Nội, cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía Bắc đến nay
vẫn là cuộc chiến của chính nghĩa
trước âm mưu bành trướng của
Bắc Kinh, là “sự kiện lịch sử
không được phép lãng quên”, là
ký ức “đau thương” không được
ddd

phép lặp lại. Ngược lại, với Trung
Quốc, cuộc chiến đã, đang và sẽ
tiếp tục là nỗ lực “phản kích tự
vệ” (self-defensive counter-
attack), nhằm bảo vệ chủ quyền,
hoàn thành sứ mệnh quốc tế đối
với Campuchia, ngăn chặn âm
mưu bá quyền Liên Xô và tham
vọng bành trướng của Việt Nam
ở khu vực.

Sau hơn 40 năm, dù môi trường
quốc tế đã thay đổi và vị thế
Trung Quốc đã có những chuyển
biến, nhưng những ưu tiên của
Bắc Kinh đối với an ninh quốc
gia vẫn là hòn đá tảng trong việc
hoạch định chính sách ở Trung
Nam Hải. Trong viễn cảnh bi
quan nhất, không điều gì có thể
đảm bảo sẽ không có một lãnh
đạo Trung Quốc kế tiếp gọi hành
động của Việt Nam là “khiêu
khích” và quyết định dạy cho
quốc gia láng giềng phương Nam
“một bài học khác” một khi sự tin
cậy bị xói mòn và quan hệ Việt -
Trung lệch khỏi quỹ đạo hiện tại.

Do đó, một mặt Việt Nam kiên
định đường lối đối ngoại “độc lập,
tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp
tác và phát triển; đa dạng hoá, đa
phương hoá” và theo đuổi chính
dd
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https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3276794/china-celebrates-deng-xiaoping-how-has-true-heir-xi-jinping-taken-reins
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3276794/china-celebrates-deng-xiaoping-how-has-true-heir-xi-jinping-taken-reins
https://eastasiaforum.org/2011/09/27/china-under-deng-xiaopings-leadership/
https://www.britannica.com/biography/Deng-Xiaoping
https://vov.vn/chinh-tri/bao-ve-bien-gioi-phia-bac-su-kien-lich-su-khong-duoc-phep-lang-quen-post1077167.vov
https://vietnamnet.vn/45-nam-chien-dau-bao-ve-bien-gioi-phia-bac-de-lich-su-khong-lap-lai-dau-thuong-2249603.html
https://thediplomat.com/2023/02/how-the-sino-vietnamese-war-was-purposefully-forgotten/
https://www.nytimes.com/1979/05/02/archives/china-is-said-to-threaten-vietnam-with-new-war-over-provocations.html
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/824536/hoi-nghi-doi-ngoai-toan-quoc--quyet-tam-xay-dung%2C-phat-trien-nen-doi-ngoai-va-ngoai-giao-hien-dai%2C-mang-dam-ban-sac-viet-nam.aspx
http://m.tapchiqptd.vn/vi/quan-triet-thuc-hien-nghi-quyet/quan-diem-bon-khong-cua-dang-thong-diep-hoa-binh-18828.html


sách quốc phòng “bốn không” để
duy trì sự tự chủ chiến lược trong
quan hệ với các cường quốc. Mặt
khác, việc tổ chức các hoạt động
đối ngoại cấp cao như chuyến
thăm Trung Quốc của ông Tô
Lâm góp phần thực hiện nhiệm
vụ đối ngoại quan trọng nhất ở
thời điểm hiện tại: củng cố lòng
tin đối với Bắc Kinh.

Trong tuyên bố chung sau
chuyến thăm, Việt Nam và Trung
Quốc nhắc lại “lựa chọn chiến
lược của hai bên” rằng Hà Nội
định vị “quan hệ với Trung Quốc
là ưu tiên hàng đầu trong chính
sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa
phương hóa, đa dạng hóa”, trong
khi Bắc Kinh xem “Việt Nam là
hướng ưu tiên trong ngoại giao
láng giềng”. Nói cách khác, khẳng
định vị thế hàng đầu và tầm quan
trọng chiến lược của Trung Quốc
trong chính sách đối ngoại Việt
Nam là điều mà Bắc Kinh luôn
cần Hà Nội cam kết.

Khi không thể thay đổi sự gần gũi
về mặt địa lý giữa hai nước, Việt
Nam hiểu rằng an ninh quốc gia
phụ thuộc vào cách nước này vun
đắp tình hữu nghị với Trung Quốc
và đảm bảo quan hệ song phương
d

phát triển lành mạnh với đầy đủ
sự tin cậy. Là một nước nhỏ,
“minh triết” của Hà Nội chính là
thừa nhận thực tế rằng Việt Nam
sẽ không có nhiều cơ hội để sửa
sai một khi quan hệ với cường
quốc láng giềng phương Bắc vượt
ngoài tầm kiểm soát.
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http://m.tapchiqptd.vn/vi/quan-triet-thuc-hien-nghi-quyet/quan-diem-bon-khong-cua-dang-thong-diep-hoa-binh-18828.html
https://nationalinterest.org/feature/trong-goes-china-form-or-substance-205654
https://thediplomat.com/2024/08/with-china-visit-vietnams-to-lam-reinforces-bilateral-political-trust/
https://dangcongsan.vn/thoi-su/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-675584.html
https://thediplomat.com/2023/10/chinese-leaders-visit-reflects-vietnams-omnidirectional-foreign-policy/
https://thediplomat.com/2023/10/chinese-leaders-visit-reflects-vietnams-omnidirectional-foreign-policy/


Định vị quan hệ Việt - Nga
trong chính sách đối ngoại Việt Nam

Ngày 8/8/2024, Thông tấn xã
Việt Nam đưa tin Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Tô Lâm đã có
cuộc điện đàm với Tổng thống
Liên bang Nga Vladimir Putin.
Ngoài những nội dung trao đổi
mang tính “truyền thống” về
quan hệ song phương, bản tin đề  
cập đến một động thái hiếm gặp
d

Đối với Hà Nội, mối quan hệ truyền thống với Moscow được củng cố dựa trên tình hữu
nghị lâu đời và lấy thành quả hợp tác quốc phòng - an ninh làm cơ sở.

ĐỖ TRỌNG

trong cuộc thảo luận giữa hai nhà
lãnh đạo. Dù trước đó đã có thư,
ông Putin vẫn “đề nghị điện đàm
để trực tiếp chúc mừng” ông Tô
Lâm trở thành Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam khoá 13. 
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https://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dien-dam-voi-tong-thong-lien-bang-nga-vladimir-putin-20240808160607636.htm


Trong phiên họp bất thường tại
Hà Nội hôm 3/8, ông Tô Lâm
được tất cả ủy viên Trung ương
thống nhất chọn kế nhiệm cố
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
—người qua đời hôm 19/7 khi
còn đương chức. Cùng với chức
danh Chủ tịch nước được Quốc
hội bầu vào cuối tháng 5/2024,
ông Tô Lâm trở thành người thứ
hai sau ông Nguyễn Phú Trọng
đồng thời giữ hai vị trí là Chủ
tịch nước và Tổng Bí thư Đảng
kể từ năm 1987. Như vậy, cuộc
điện đàm với người đứng đầu
Điện Kremlin cũng là cuộc điện
đàm đầu tiên của nhà lãnh đạo
quê Hưng Yên trên cương vị
mới.  

Việc nguyên thủ quốc gia của
Việt Nam và Nga thăm hỏi và
chúc mừng nhau mỗi khi được
giao trọng trách quan trọng là
không hiếm. Tháng 4/2021, ông
Putin đã có cuộc điện đàm chúc
mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đắc cử lần ba tại Đại hội
13 của Đảng Cộng sản Việt
Nam, và cũng nhân dịp hai
nước kỷ niệm 20 năm thiết lập
quan hệ Đối tác chiến lược Việt
- Nga (2001 - 2021). 

ddd
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Thời điểm đó, ông Putin vẫn chưa
công bố bài viết gây tranh cãi
“Về sự thống nhất lịch sử của
người Nga và người Ukraine”,
mười tháng trước khi quyết định
phát động “chiến dịch quân sự
đặc biệt” tại quốc gia láng giềng
vào tháng 2/2022—cuộc chiến lớn
nhất ở châu Âu từ sau Chiến
tranh thế giới thứ hai. Trong khi
xung đột đang diễn ra, sự hăng
hái của ông Putin đối với một
ddd

Quan hệ gần gũi
giữa Việt Nam
và Liên Xô cũ
cũng như nước
Nga hiện đại
được đặc trưng
bởi những giá trị
truyền thống
mang tính kế
thừa và gắn bó
chặt chẽ với quá
trình phát triển
của mỗi nước.
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https://nhandan.vn/chu-tich-nuoc-to-lam-duoc-bau-lam-tong-bi-thu-post822476.html
https://vsforum.org/article/di-san-doi-noi-cua-co-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong
https://baotintuc.vn/thoi-su/quoc-hoi-bau-dai-tuong-to-lam-lam-chu-tich-nuoc-20240522090748908.htm
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/chu-tich-nuoc
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/chu-tich-nuoc
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/tong-bi-thu
https://thanhnien.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chuc-mung-tong-thong-nga-vladimir-putin-tai-dac-cu-185240318184424107.htm
https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-dien-dam-tong-thong-nga-putin-848256.vov
https://vnembassy-moscow.mofa.gov.vn/vi-vn/News/EmbassyNews/Trang/Quan-h%E1%BB%87-%C4%90%E1%BB%91i-t%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-to%C3%A0n-di%E1%BB%87n-Vi%E1%BB%87t-Nam-Nga-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%83m-nh%E1%BA%A5n.aspx
http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
https://www.reuters.com/world/europe/major-events-russian-invasion-ukraine-2024-06-14/#:~:text=Feb.,a%20%22special%20military%20operation%22.
https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia
https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia


hoạt động lễ nghi ngoại giao
thông thường thu hút sự chú ý.
Lời đề nghị của nhà lãnh đạo Nga
được đưa ra chỉ vài ngày sau khi
Moscow phải đối phó với cuộc
tiến công bất ngờ của lực lượng
Ukraine vào Kursk—một khu vực
nằm sâu trong lãnh thổ Nga, lần
đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến. 

Điều đáng nói là cách đây chưa
đầy hai tháng, ngày 20/6/2024,
đích thân ông Putin đã có lần thứ
năm đến Việt Nam trong vai trò
nguyên thủ quốc gia. Khi đó,
chuyến thăm cấp nhà nước của
nhà lãnh đạo Nga được tiến hành
với một lịch trình kéo dài chưa
đầy 24 giờ. Dẫu vậy, ông Putin
vẫn kịp gặp đủ “Tứ trụ”—bốn lãnh
đạo cao nhất của Việt Nam—là
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ
tướng Phạm Minh Chính và Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Cuộc gặp với ông Putin cũng là
lần cuối cùng vị Tổng Bí thư quá
cố của Việt Nam xuất hiện trước
công chúng.

Sự đón tiếp trọng thị mà Việt
Nam dành cho người đứng đầu
Điện Kremlin như thường lệ cho
thấy lập trường kiên định của Hà
d

Nội đối với “tình hữu nghị thân
thiết, thủy chung, sâu sắc” giữa
hai nước. Điều này có ý nghĩa
rất lớn với Nga khi Moscow
đang bị Mỹ và các quốc gia
phương Tây cô lập. Với nhiều
nước, ông Putin là đối tượng
truy nã của Toà án Hình sự
Quốc tế (ICC) với các cáo buộc
gây ra “tội ác chiến tranh” tại
Ukraine. Tuy vậy, ở Việt Nam
(nước không là thành viên của
ICC), ông Putin được xem như
người đại diện hợp hiến của Nga
—quốc gia kế tục Liên Xô và
hiện là một trong bảy đối tác
chiến lược toàn diện mà Hà Nội
hết sức coi trọng. 

Sau Belarus, Trung Quốc và
Triều Tiên, Việt Nam là điểm
đến thứ tư mà ông Putin công du
từ khi nhậm chức Tổng thống
nhiệm kỳ thứ năm vào tháng
5/2024, đồng thời cũng là nơi xa
xôi nhất mà nhà lãnh đạo Nga
đặt chân đến (kể từ tháng
2/2022). Dù vậy, khác với Bắc
Kinh và Bình Nhưỡng, Hà Nội là
một cường quốc tầm trung năng
động, có quan hệ hợp tác tích
cực với Mỹ, đồng thời không bị
phương Tây xếp vào “liên minh
độc tài” (authoritarian alliance)—
ddd
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https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-fighting-continues-kursk-video-shows-burnt-out-russian-trucks-2024-08-09/
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https://dantri.com.vn/xa-hoi/22-gio-ban-ron-cua-tong-thong-putin-trong-chuyen-tham-viet-nam-20240621082314838.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/toan-van-tuyen-bo-chung-viet-nam-lien-bang-nga-20240620194530522.htm
https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoi-dam-voi-tong-thong-lien-bang-nga-vladimir-putin-102240620173303494.htm
https://www.nytimes.com/2024/06/19/world/asia/putin-russia-vietnam-visit.html
https://nld.com.vn/nhung-chuyen-tham-cua-tong-thong-putin-toi-viet-nam-196240618070149009.htm
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/816347/bay-muoi-nam-quan-he-viet-nam---nga--mai-con-do-mot-tinh-huu-nghi-than-thiet%2C-thuy-chung%2C-sau-sac.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/816347/bay-muoi-nam-quan-he-viet-nam---nga--mai-con-do-mot-tinh-huu-nghi-than-thiet%2C-thuy-chung%2C-sau-sac.aspx
https://apnews.com/article/vietnam-russia-putin-visit-98891f7ec2565b79e4c255a7d7d2f6ed
https://asp.icc-cpi.int/states-parties#V
https://asp.icc-cpi.int/states-parties#V
https://tuoitre.vn/toa-hinh-su-quoc-te-phat-lenh-bat-ong-putin-nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-nga-noi-vo-nghia-20230317231159542.htm
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-host-putin-nod-old-ties-risking-ire-west-2024-06-19/
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c033qpy3663o
https://power.lowyinstitute.org/countries/vietnam/
https://tienphong.vn/quan-he-viet-my-chua-bao-gio-tot-dep-nhu-hien-nay-post1647570.tpo
https://www.bbc.com/news/uk-politics-68743805
https://www.bbc.com/news/uk-politics-68743805


nhóm các quốc gia được cho là
bất hảo và đang có xu hướng
xích lại gần nhau (gồm Nga, Iran,
Trung Quốc và Triều Tiên). Do
đó, đối với ông Putin thì chuyến
thăm Việt Nam vừa có ý nghĩa
về mặt ngoại giao, vừa là nỗ lực
khẳng định uy tín cá nhân, đồng
thời cũng cho thấy cách mà một
nước Nga đơn độc tìm kiếm sự
ủng hộ rộng rãi hơn trên trường
quốc tế.

Tại Hà Nội, chính sách “ngoại
giao ký ức” (memory diplomacy)
của ông Putin đang phát huy
hiệu quả nhất định. Nỗ lực này
nhằm củng cố ảnh hưởng của
Nga ở hiện tại dựa trên những
hình ảnh tích cực, có chọn lọc về
Liên Xô trong quá khứ. Bất chấp
những áp lực xung quanh chuyến
thăm, Hà Nội vẫn đón ông Putin
với nghi thức lễ tân cao nhất,
tương tự cách nước này đón Tổng
thống Mỹ Joe Biden vào tháng
9/2023 và Tổng Bí thư, Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình vào
tháng 12/2023. Đặt ông Putin
ngang hàng với lãnh đạo của Mỹ
và Trung Quốc về phương diện
đón tiếp, Việt Nam muốn khéo
léo gửi đi thông điệp về sự nhất
quán trong chính sách đối ngoại
d

cân bằng mà nước này theo đuổi
lâu nay. Cụ thể, Việt Nam đã thể
hiện cách tiếp cận này ngay từ
những ngày đầu quân đội Nga
tràn vào Ukraine, với diễn ngôn
chính trị ôn hoà và những lá
phiếu trung lập đi ngược lại số
đông chỉ trích Moscow tại Liên
Hợp Quốc.

Hà Nội khẳng định chuyến thăm
của ông Putin và đoàn đại biểu
cấp cao của Nga góp phần thắt
chặt mối quan hệ giàu truyền
thống giữa hai quốc gia. Để rộng
đường dư luận, Báo Nhân Dân—
cơ quan ngôn luận của Đảng
Cộng sản Việt Nam—còn công
bố bài viết của Tổng thống Nga
nêu bật ý nghĩa và triển vọng
hợp tác song phương trong thời
gian tới. Bài viết sau đó được
nhiều tờ báo lớn tại Việt Nam
đưa tin hoặc đăng lại toàn văn.
Trong nền báo chí đặt dưới sự
lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, mà
trực tiếp là các ủy viên Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, cách làm truyền
thông tương tự chỉ xuất hiện
trước đó một lần trong chuyến
thăm chính thức của ông Tập
Cận Bình tới Việt Nam vào năm
ngoái. Những cử chỉ ngoại giao
thân thiện và trang trọng của Hà
d
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Nội phần nào tạo nên mối quan
hệ cá nhân tích cực giữa lãnh đạo
Việt Nam và Nga ở thời điểm
hiện tại.

Không chỉ vậy, giá trị lịch sử là
một bảo chứng của tình hữu nghị
Việt - Nga. Trước chuyến thăm
của ông Putin vài ngày, hai nước
kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước
về những nguyên tắc cơ bản của
quan hệ hữu nghị song phương
(16/6/1994 - 16/6/2024). Thoả thuận
này về bản chất là sự điều chỉnh
quan hệ đồng minh Việt - Xô
(1978) thành quan hệ hữu nghị
Việt - Nga (1994). Sau chuyến
thăm, Hà Nội và Moscow tiếp tục
vạch ra phương hướng hợp tác
trên các lĩnh vực quan trọng như
quốc phòng - an ninh, năng
lượng và khoa học công nghệ, ký
kết thêm 11 văn kiện, đồng thời
hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết
lập quan hệ ngoại giao vào năm
2025.

Trong gần ba phần tư thế kỷ đã
qua, có hơn một nửa thời gian (từ
khi hai nước thiết lập quan hệ
năm 1950 đến khi Liên Xô sụp đổ
năm 1991) Hà Nội và Moscow duy
trì tình hữu nghị khăng khít dựa
trên sự tương đồng về ý thức hệ.  
ddd

Với đỉnh cao là Hiệp ước Hữu
nghị và Hợp tác Việt Nam - Liên
Xô năm 1978, cả hai từng tuyên bố
“sẽ trao đổi ý kiến với nhau về tất
cả các vấn đề quốc tế quan trọng
có liên quan đến lợi ích của hai
nước”, và rằng “trong trường hợp
một trong hai bên bị tấn công
hoặc bị đe dọa tấn công thì hai
bên ký kết Hiệp ước sẽ lập tức
trao đổi ý kiến với nhau nhằm
loại trừ mối đe dọa đó và áp dụng
những biện pháp thích đáng và
hiệu quả để bảo vệ hòa bình và
an ninh của hai nước”, trích Điều
6 của Hiệp ước.

Về bản chất, văn kiện trên là
bước thể chế hoá quan hệ “đồng
minh chiến lược” Việt - Xô, kế
thừa những giá trị truyền thống
mà hai nước đã chia sẻ trong suốt
giai đoạn Hà Nội đấu tranh giành
độc lập và xây dựng đất nước,
trong đó không thể không kể tới
sự hỗ trợ to lớn của Liên Xô và
Trung Quốc. Đến khi Việt Nam
thống nhất đất nước năm 1976,
lòng tin chính trị và cá tính lãnh
đạo được cho là những lý do
khiến Hà Nội và Moscow, thay vì
Bắc Kinh, tiếp tục tìm thấy tiếng
nói chung trong những vấn đề
chiến lược về an ninh. Cùng với  
d
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việc tham gia Hội đồng Tương
trợ kinh tế (SEV hay COMECON)
do Liên Xô lãnh đạo vào tháng
6/1978, Việt Nam đã cụ thể hoá
nghị quyết Đại hội Đảng lần IV
năm 1976, đặt mục tiêu “tăng
cường quan hệ kinh tế với các
nước xã hội chủ nghĩa anh em,
thực hiện sự phân công, hợp tác,
tương trợ trên tinh thần quốc tế
xã hội chủ nghĩa.”

Dù vậy, đặt trong tổng thể phức
tạp của tam giác Việt - Trung -
Xô và bối cảnh quốc tế lúc bấy
giờ, việc xác lập quan hệ mang
tính liên minh về quân sự giữa
Việt Nam và Liên Xô đã tạo ra
mồi lửa đầu tiên châm ngòi cho
Chiến tranh biên giới Việt -
Trung năm 1979, cùng hệ luỵ là
những vụ xung đột triền miên
giữa lực lượng hai nước đến năm
1991. 

Hậu chiến, nhất là từ sau khi
Liên Xô tan rã, Việt Nam nhận
thức rõ hơn hoàn cảnh chính trị
của mình trong thế đối đầu giữa
các cường quốc, đồng thời phần
nào kiểm chứng được hậu quả
của việc tự giới hạn các lựa chọn
chiến lược trong quan hệ quốc tế.
Những quan điểm tổng kết từ
ddd  d

giai đoạn đó sau này trở thành
nền tảng trong đường lối đối
ngoại “độc lập, tự chủ, hoà bình,
hữu nghị, hợp tác và phát triển;
đa dạng hoá, đa phương hoá” của
Việt Nam, đồng thời cũng định
hình chính sách quốc phòng “bốn
không” mà Hà Nội theo đuổi, đó
là “không tham gia liên minh
quân sự, không liên kết với nước
này để chống nước kia, không
cho nước ngoài đặt căn cứ quân
sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt
Nam để chống lại nước khác và
không sử dụng vũ lực hoặc đe
dọa sử dụng vũ lực trong quan
hệ quốc tế”.

Tuy là những đối tác truyền
thống của nhau, một số trụ cột
trong hợp tác kinh tế song
phương như thương mại và du
lịch chỉ đóng vai trò thứ yếu
trong tổng thể hoạt động đối
ngoại của Việt Nam. Trong hai
quý đầu năm 2024, kim ngạch
xuất - nhập khẩu giữa Việt Nam
và Nga đã tăng gần một nửa lên
mức 2,3 tỷ USD. Tuy nhiên, con
số này còn rất khiêm tốn so với
giá trị hàng hoá trao đổi giữa Việt
Nam và Liên minh châu Âu (EU)
(32,4 tỷ USD), thậm chí chỉ chiếm
3% tổng kim ngạch thương mại
dd
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giữa Việt Nam và Mỹ (61,4 tỷ
USD) trong cùng giai đoạn.

Với ngành du lịch, dù nhiều nỗ
lực kích cầu đã được triển khai
trong năm 2024, lượng khách
Nga vẫn chưa đạt 100.000 người
trong tổng số 7,6 triệu lượt khách
quốc tế đến Việt Nam trong năm
tháng đầu năm. Điều đáng nói là
so với cùng kỳ năm 2023, thị
trường này đã tăng trưởng ấn
tượng (lên đến 175%) sau khi Việt
Nam đưa Nga vào danh sách 13
quốc gia hưởng chính sách đơn
phương miễn thị thực nhập cảnh
vào tháng 8 năm ngoái, được ưu
đãi với thời hạn tạm trú 45 ngày.

Có thể thấy, là một cường quốc
thất thế, sức ảnh hưởng của Nga
ngày nay đã và đang suy giảm rõ
rệt, tương phản với vai trò lãnh
đạo của Liên Xô đối với khối các
nước xã hội chủ nghĩa trước kia,
mà Việt Nam là một trong số các
quốc gia chịu ảnh hưởng lớn
nhất. Tuy nhiên, không vì vậy mà
ý nghĩa của quan hệ Việt - Nga
mất đi tầm quan trọng vốn có
trong chính sách đối ngoại của
Hà Nội. Nhìn một cách tổng thể,
giá trị chiến lược của hợp tác
song phương trong những lĩnh
ddd d 

vực then chốt như an ninh - quốc
phòng chính là cơ sở điều chỉnh
quan hệ Việt - Nga trong thời
gian tới.

Hợp tác chặt chẽ cùng Nga trong
lĩnh vực năng lượng với các dự
án khai thác dầu khí trên Biển
Đông giúp Việt Nam có thêm
một đối trọng với Trung Quốc,
tạo cơ sở để bảo vệ lợi ích quốc
gia và ứng phó tốt hơn với các
hành vi hung hăng của Bắc Kinh
trên biển. So với Mỹ và phương
Tây, sự hiện diện của Nga ở Biển
Đông không tạo ra những phản
ứng gay gắt từ Bắc Kinh và cũng
hiếm khi kích động nước này làm
gia tăng tình trạng bất ổn ở khu
vực. Sau khi Nga xâm lược
Ukraine, sự tương đồng về lợi ích
trong một số lĩnh vực và tầm
nhìn chung về bối cảnh quốc tế
càng kéo Nga và Trung Quốc
xích lại gần nhau. Trong một
hoàn cảnh cụ thể, Việt Nam rất
có thể đã cân nhắc tình thế hiện
tại của Nga để tranh thủ thời cơ
thắt chặt quan hệ song phương.
Bởi lẽ, khi triển vọng hoà bình
cho cả Moscow và Kiev vẫn còn
mờ nhạt, viễn cảnh xấu nhất với
Hà Nội là khó khăn ở tiền tuyến
buộc Nga phải từ bỏ lợi ích của  
d
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https://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-hop-tac-du-lich-giua-viet-nam-va-lien-bang-nga-post925261.vnp
https://bvhttdl.gov.vn/cuc-du-lich-quoc-gia-viet-nam-se-quang-ba-du-lich-viet-nam-tai-nga-20240628111947968.htm#:~:text=N%C4%83m%20th%C3%A1ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20n%C4%83m%202024,tr%C3%BA%20l%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%BFn%2045%20ng%C3%A0y.
https://bvhttdl.gov.vn/viet-nam-don-gan-76-trieu-luot-khach-du-lich-quoc-te-trong-5-thang-dau-nam-20240530091244442.htm#:~:text=C%E1%BB%A1%20ch%E1%BB%AF-,Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%C4%91%C3%B3n%20g%E1%BA%A7n%207%2C6%20tri%E1%BB%87u%20l%C6%B0%E1%BB%A3t%20kh%C3%A1ch%20du,trong%205%20th%C3%A1ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20n%C4%83m&text=T%E1%BB%95ng%20s%E1%BB%91%20kh%C3%A1ch%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF,%C4%91i%E1%BB%83m%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20d%E1%BB%8Bch%20Covid%2D19.
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-quyet-128-NQ-CP-2023-sua-doi-Nghi-quyet-32-NQ-CP-mien-thi-thuc-cho-cong-dan-Duc-Phap-575680.aspx
https://www.aei.org/research-products/journal-publication/russian-power-in-decline/
https://www.aei.org/research-products/journal-publication/russian-power-in-decline/
https://ips-dc.org/russias-eroding-geopolitical-strength/
https://www.nytimes.com/1992/06/19/world/after-cold-war-views-vietnam-vietnam-now-master-its-own-house-tries-mend.html%20no
https://www.dw.com/en/russias-putin-in-hanoi-what-does-vietnam-hope-to-gain/a-69438435
https://nangluongvietnam.vn/khong-gi-co-the-lay-chuyen-hop-tac-dau-khi-viet-nga-tren-bien-dong-23014.html
https://nangluongvietnam.vn/khong-gi-co-the-lay-chuyen-hop-tac-dau-khi-viet-nga-tren-bien-dong-23014.html
https://www.factsasia.org/blog/vietnams-approach-towards-russias-invasion-of-ukraine-and-implications-for-taiwan
https://2017-2021.state.gov/chinas-military-aggression-in-the-indo-pacific-region/
https://www.voanews.com/a/analysts-link-strengthening-vietnam-s-china-sea-claims-to-putin-visit/7684729.html
https://www.aljazeera.com/news/2024/5/16/old-friend-putin-arrives-in-china-for-state-visit-summit-with-xi-jinping
https://cuoituan.tuoitre.vn/hoa-binh-cho-ukraine-buoc-khoi-dau-chat-vat-20240621093744856.htm
https://www.dw.com/en/russias-putin-in-hanoi-what-does-vietnam-hope-to-gain/a-69438435


Việt Nam để đổi lấy sự ủng hộ từ
Bắc Kinh, một cách trực tiếp
hoặc gián tiếp, nhằm tìm lối ra
cho cuộc chiến ở Ukraine. 

Hiện tại, Nga vẫn là nhà cung
cấp vũ khí chủ yếu cho Việt
Nam, đóng góp 60-70% kho vũ
khí và gần như toàn bộ số tàu hải
quân Hà Nội sở hữu. Tháng
9/2023—thời điểm ông Biden
thăm Việt Nam và nâng cấp quan
hệ song phương lên Đối tác chiến
lược toàn diện—truyền thông Mỹ
đã tiết lộ một thoả thuận vũ khí
bí mật trị giá 8 tỷ USD giữa Việt
Nam và Nga trong khoảng thời
gian 20 năm. Dù Hà Nội đã có
chủ trương phát triển năng lực
của ngành công nghiệp quốc
phòng trong nước và đa dạng
nguồn cung vũ khí với các đối
tác tiềm năng, bao gồm Hàn
Quốc, Nhật Bản và Cộng hòa
Séc, các cuộc đàm phán vẫn
chưa đáp ứng được yêu cầu đặt
ra. Trên thực tế, nhập khẩu vũ
khí của Hà Nội từ Moscow đã
giảm xuống từ năm 2014. Tuy
nhiên, xem xét yêu cầu về đặc
tính kỹ thuật, mức độ cạnh tranh
về giá thành và sự quen thuộc
trong hoạt động huấn luyện - tác
chiến của các lực lượng cho thấy    
dd

Việt Nam vẫn cần Moscow trong
nỗ lực hiện đại hoá quân đội. Rất
có thể thoả thuận vũ khí mới nhất
với Nga là biện pháp tối ưu để
Việt Nam đảm bảo an ninh ở hiện
tại, cho phép nước này tiếp tục
duy trì thế tự chủ chiến lược
trong quan hệ với các cường
quốc.

Hôm 12/8, Bộ trưởng Quốc phòng
Phan Văn Giang và đoàn đại biểu
Việt Nam đã dự lễ khánh thành
đài tưởng niệm các chiến sĩ tình
nguyện Việt Nam tham gia bảo
vệ Moscow ở Mặt trận phía Đông
(Eastern Front) trong Thế chiến
thứ hai. Sự kiện là dịp để hai quốc
gia tri ân các gia đình liệt sĩ đã
ngã xuống trong Chiến tranh vệ
quốc vĩ đại của Nga, đồng thời tô
điểm hình tượng người lính Việt
Nam trong bộ trang phục Hồng
quân Liên Xô—lực lượng gắn với
những chiến công quan trọng của
phe Đồng minh trong cuộc chiến
chống phát xít Đức. Với hoạt
động mang tính biểu tượng này,
dường như Moscow và Hà Nội
đang muốn tiến thêm một bước
trong việc kết nối các hoạt động
hợp tác quốc phòng với tình hữu
nghị giữa hai nước, từ đó củng cố
quan hệ song phương.
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https://www.nytimes.com/2023/09/09/world/asia/vietnam-russia-arms-deal.html
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https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-arms-imports-drop-trickle-despite-regional-tensions-2024-03-14/
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https://thediplomat.com/2024/06/putins-trip-to-vietnam-the-next-phase-of-major-power-competition/
https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-dung-tuong-vinh-danh-cac-chien-si-tinh-nguyen-quoc-te-viet-nam-20240813092747223.htm
https://www.vietnamplus.vn/khanh-thanh-dai-tuong-niem-cac-chien-sy-tinh-nguyen-quoc-te-viet-nam-tai-nga-post970038.vnp
https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/nghe-thuat-quan-su-the-gioi/nhung-vi-tuong-hong-quan-kien-trung-quyet-khong-dau-hang-phat-xit-duc-775624


Dù vậy, trong khi Nga đang
xem việc đảm bảo khí tài cho
hoạt động quân sự tại Ukraine
là ưu tiên hàng đầu, Việt Nam
cũng cần phải hành động khôn
ngoan trước nguy cơ bị
Washington áp dụng Đạo luật
chống lại các đối thủ của Mỹ
thông qua trừng phạt (CAATSA)
—vốn nhắm tới các quốc gia
mua sắm vũ khí và thiết bị quân
sự từ Nga. Dù những yếu tố lịch
sử có thể lý giải cho tình trạng
phụ thuộc hiện tại của Việt Nam
vào vũ khí của Nga, rất khó để
thuyết phục các nghị sĩ Mỹ tin
vào thành ý của Hà Nội nếu
Việt Nam cứ tiếp tục mua sắm
quốc phòng từ Moscow và thử
thách sự kiên nhẫn của
Washington trong thời gian tới.
Do đó, Việt Nam sẽ không để
việc phát triển quan hệ với Nga
làm tổn hại lòng tin chính trị
trong quan hệ với Mỹ. Giống
như kinh nghiệm đúc kết được
vào cuối thập niên 70 của thế
kỷ trước, Hà Nội hiểu rằng tự
giới hạn các lựa chọn chiến lược
trong cạnh tranh địa chính trị là
điều tối kỵ, và rằng củng cố
quan hệ với nước này không
nhất thiết triệt tiêu động lực
tăng cường hợp tác với nước kia.

Những cân nhắc nêu trên cũng có
thể là lý do mà sau khi đón tiếp
phái đoàn Nga vào tháng 6, hoạt
động đối ngoại của Việt Nam đã
diễn ra sôi động với nhiều cuộc
trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao
với Trung Quốc và Mỹ. Với
Washington, từ ngày 8 đến ngày
12/7/2024, Việt Nam đón hai tàu
chiến thuộc Hạm đội 7 của Hải
quân Mỹ vào cảng Cam Ranh
(thuộc tỉnh Khánh Hòa) để thắt
chặt quan hệ Đối tác chiến lược
toàn diện giữa hai nước. Hoạt
động này tiếp nối cuộc gặp giữa
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel
Kritenbrink và Bộ trưởng Ngoại
giao Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội
hôm 21/6—chưa đầy một ngày sau
khi ông Putin rời Việt Nam. Đại
diện Washington khẳng định tôn
trọng chính sách đối ngoại của
Việt Nam và tin tưởng sâu sắc
vào quan hệ giữa hai nước ở thời
điểm hiện tại.

Với Bắc Kinh, nhân chuyến thăm
chính thức Trung Quốc và dự
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)
tại nước này từ ngày 25 đến
28/6/2024, Thủ tướng Phạm Minh
Chính đã gặp ông Tập Cận Bình,
người đồng cấp Lý Cường, Ủy
viên trưởng Nhân đại toàn quốc  
dddd
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https://nhandan.vn/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-tiep-tro-ly-ngoai-truong-hoa-ky-daniel-kritenbrink-post815690.html
https://thanhnien.vn/my-ton-trong-chinh-sach-doi-ngoai-cua-viet-nam-185240622212252979.htm
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(Quốc hội Trung Quốc) Triệu Lạc
Tế và Chủ tịch Chính hiệp Vương
Hộ Ninh. Các quan chức này cũng
đồng thời là bốn ủy viên hàng đầu
trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá
20. Sau đó, khi đến chào từ biệt
Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kết
thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt
Nam hôm 17/7, Đại sứ Trung Quốc
Hùng Ba đã bày tỏ sự ủng hộ của
Bắc Kinh đối với Hà Nội và cam
kết “không để vấn đề Biển Đông
ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ
hai nước”.

Bất chấp khoảng cách địa lý, quan
hệ gần gũi giữa Việt Nam và Liên
Xô cũ cũng như nước Nga hiện đại
được đặc trưng bởi những giá trị
truyền thống mang tính kế thừa và
gắn bó chặt chẽ với quá trình phát
triển của mỗi nước. Đặt trong bối
cảnh hiện tại, các yếu tố này
không chỉ tiếp tục giúp điều chỉnh
khuôn khổ hợp tác song phương,
mà còn phần nào ảnh hưởng đến
tổng thể đường lối đối ngoại của
Việt Nam. Với Hà Nội, chừng nào
dấu ấn tích cực của tình hữu nghị
Việt - Xô còn được nhắc lại như
một biểu tượng của hoạt động giao
lưu nhân dân, chừng đó quan hệ
giữa Hà Nội và Moscow còn tìm      
ddddd

thấy điểm tựa là lòng tin chính trị
được thử thách trong những khúc
quanh của lịch sử. Và chừng nào
sự tin cậy còn được vun đắp trong
quan hệ song phương, chừng đó
hai nước còn có cơ sở để duy trì
“cách tiếp cận tương đồng hoặc
gần gũi về các vấn đề cấp thiết và
quan trọng trong chương trình
nghị sự quốc tế,” như ông Putin đã
chỉ ra. 

Tuy nhiên, với Việt Nam, thực tiễn
chứng minh rằng khi an ninh quốc
gia bị chi phối mạnh mẽ bởi cạnh
tranh chiến lược nước lớn, đảm
bảo hài hoà lợi ích với các bên
chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Nhiều khả năng chiến tranh Nga -
Ukraine sẽ kéo dài, và bài toán đặt
ra cho những nhà hoạch định
chính sách tại Hà Nội là dự liệu về
các kịch bản để phản ứng kịp thời
và phù hợp. Trong thời gian qua,
Việt Nam đã cho giới quan sát và
các nước thấy rằng, với công cụ
ngoại giao năng động trong tay,
hành động kiên định với lợi ích cốt
lõi nhưng vẫn linh hoạt điều chỉnh
trọng tâm để duy trì trạng thái cân
bằng giữa các cường quốc là một
phương pháp “đi dây” hiệu quả, ít
nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
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https://thanhnien.vn/ban-thuong-vu-bo-chinh-tri-trung-quoc-ra-mat-tong-bi-thu-tap-can-binh-tai-dac-cu-1851513586.htm
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https://thediplomat.com/2022/06/the-us-russia-vietnam-triangle-decoding-hanois-strategic-balancing/


Việt Nam và Philippines
thắt chặt hợp tác hàng hải:
Kẻ thù của kẻ thù là bạn?

Trong chuyến thăm cấp nhà nước
đến Hà Nội vào tháng 1, Tổng
thống Philippines Ferdinand
Marcos Jr đã nhấn mạnh Việt
Nam là “đối tác chiến lược duy
nhất của Philippines” (the sole
strategic partner of the
Philippines) ở Đông Nam Á và
DD

Hà Nội và Manila đang tăng cường hợp tác hàng hải trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy
mạnh các hoạt động gây hấn trên Biển Đông.

TRƯƠNG TUẤN KIỆT

“hợp tác hàng hải là nền tảng”
(maritime cooperation is the
foundation) trong quan hệ song
phương. 

Trên cơ sở đó, hai nước đã ký hai
Biên bản Ghi nhớ (MoU), bao
gồm hợp tác hàng hải giữa cảnh
DD
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sát biển Việt Nam với lực lượng
tuần duyên Philippines (tập trung
vào xây dựng năng lực, đào tạo,
trao đổi nhân sự, tàu thuyền); và
hợp tác phòng ngừa sự cố ở Biển
Đông. 

Từ động lực của các biên bản hợp
tác trên, vào ngày 9/8, Việt Nam
và Philippines đã lần đầu tiên tổ
chức diễn tập chung, nội dung là
tìm kiếm cứu nạn và ứng phó cháy
nổ tại Vịnh Manila, trên bờ biển
phía tây của miền bắc Philippines
hướng ra Biển Đông. Hai nước dự
kiến sẽ tổ chức một cuộc diễn tập
khác vào cuối năm nay, khi đó Việt
Nam sẽ là chủ nhà, và tuần duyên
Philippines sẽ cử một tàu đến
tham gia.  

Mới đây nhất, Bộ trưởng Quốc
phòng Phan Văn Giang đã có
chuyến thăm Philippines từ ngày
29 - 31/8, theo lời mời của người
đồng cấp Gilberto Teodoro. Nhân
sự kiện này, hai bên đã ký ý định
thư nhằm thúc đẩy hợp tác chặt
chẽ hơn về hỗ trợ nhân đạo và cứu
trợ thảm họa trên biển, cũng như
về các thỏa thuận y tế quân sự. 

Theo ông Teodoro, Manila và Hà
Nội sẽ thảo luận chi tiết để đi  
dddd

đến ký MoU vào cuối năm nay,
có thể là đúng vào dịp kỷ niệm
ngày thành lập Quân đội Nhân
dân Việt Nam (22/12). Nếu được
thông qua, đây sẽ là thỏa thuận
an ninh toàn diện nhất giữa hai
nước từ trước đến nay, đánh dấu
sự phát triển đáng kể trong mối
quan hệ song phương. 

Động lực nào khiến hai nước
tăng cường hợp tác an ninh? 

Trên thực tế, quần đảo Trường Sa
của Việt Nam hiện chứng kiến
nhiều chủ thể trong khu vực
tham gia vào cuộc cạnh tranh và
chiếm đóng, bao gồm Trung
Quốc, Philippines, Malaysia,
Brunei và Đài Loan. Hơn nữa,
Việt Nam và Philippines có tranh
chấp về lãnh thổ tại khu vực này.
Vào tháng 5/2023, Phát ngôn viên
Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
nêu quan điểm Việt Nam phản
đối việc Philippines đã đặt năm
phao hàng hải tại các địa điểm ở
Biển Đông, trong đó bao gồm đá
Ba Đầu (Whitson reef, thuộc
quần đảo Trường Sa). Chính ông
Teodoro trong cuộc gặp với  
Tướng Giang vừa qua cũng thừa
nhận rằng vẫn có “những vấn đề
riêng giữa hai quốc gia chúng ta”
d

25

SỐ 10
THÁNG 8 - 2024

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3273997/philippines-and-vietnam-coastguards-hold-first-joint-drills-near-south-china-sea
https://www.inquirer.net/410775/pcg-to-send-ship-to-vietnam-for-maritime-drills-before-yearend/
https://www.inquirer.net/410775/pcg-to-send-ship-to-vietnam-for-maritime-drills-before-yearend/
https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-truong-quoc-phong-phan-van-giang-tham-chinh-thuc-philippines-20240830211139456.htm
https://kevesko.vn/20240830/viet-nam--philippines-ky-y-dinh-thu-quoc-phong-31601331.html
https://kevesko.vn/20240830/viet-nam--philippines-ky-y-dinh-thu-quoc-phong-31601331.html
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Philippines-and-Vietnam-plan-to-seal-defense-MOU-this-year
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Philippines-and-Vietnam-plan-to-seal-defense-MOU-this-year
https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-opposes-the-philippines-placing-navigational-buoys-at-spratly-islands-4606961.html
https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-opposes-the-philippines-placing-navigational-buoys-at-spratly-islands-4606961.html
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Philippines-and-Vietnam-plan-to-seal-defense-MOU-this-year
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Philippines-and-Vietnam-plan-to-seal-defense-MOU-this-year


(bilateral issues amongst our
countries).

Tuy nhiên, động lực lớn nhất
khiến hai nước sẵn sàng làm dịu
bất đồng về chủ quyền lãnh thổ
và tiến đến hợp tác an ninh là vì
“phải đối mặt với các mối đe dọa
chung” (face common threats),
trong đó yếu tố Trung Quốc nổi
lên như thách thức không thể rõ
ràng hơn. Bên cạnh đó, Việt
Nam là đối tác Đông Nam Á
“mạnh dạn” nhất trong việc hợp
tác với Philippines để củng cố
năng lực quốc phòng trước lập
trường ngày càng cứng rắn của
Bắc Kinh. 

Trái với Manila và Hà Nội, hai
quốc gia Đông Nam Á khác có
yêu sách ở Biển Đông là
Malaysia và Brunei lại thiếu ý
chí chính trị để sẵn sàng gạt bỏ
xung đột, cùng chống kẻ thù
chung (tức Trung Quốc). Chẳng
hạn, khi Manila đệ trình lên Ủy
ban Ranh giới Thềm Lục địa
(Commission on the Limits of
the Continental Shelf) của Liên
Hợp Quốc bản đăng ký mở rộng  
thềm lục địa tại khu vực Tây
Palawan ở Biển Đông hồi tháng
6, Việt Nam đã thừa nhận giá trị  
D
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của đơn này, và cũng nộp một
đơn với nội dung tương tự vào
tháng 7. Ngược lại, Malaysia đã
kiên quyết phản đối Philippines,
vì cho rằng lá đơn của Manila
xâm phạm chủ quyền đối với khu
vực Sabah (phía bắc đảo Borneo)
mà quốc gia này cho rằng mình
có chủ quyền. 

Đáng chú ý, chất keo gắn kết hợp
tác an ninh giữa Việt Nam và
Philippines không chỉ mới xuất
dd

Lý do lớn nhất
thúc đẩy Việt
Nam và
Philippines tăng
cường hợp tác an
ninh trong thời
gian qua là vì
phải cùng đối
diện với thách
thức chung mang
tên Trung Quốc ở
Biển Đông.

CẠNH TRANH... | VSF
VIỆT NAM GIỮA HỢP TÁC VÀ ĐẤU TRANH

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Philippines-and-Vietnam-plan-to-seal-defense-MOU-this-year
https://thediplomat.com/2024/08/an-aggressive-china-is-pushing-the-philippines-and-vietnam-closer-than-ever/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-files-un-claim-extended-continental-shelf-south-china-sea-2024-06-15/
https://thediplomat.com/2024/08/an-aggressive-china-is-pushing-the-philippines-and-vietnam-closer-than-ever/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-files-un-claim-extended-continental-shelf-south-china-sea-2024-07-18/
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3269063/indisputable-sovereignty-philippines-un-filing-reignites-sabah-dispute-malaysia


hiện kể từ đầu tháng 1 đến nay.
Sự gắn kết này đã diễn ra trong
nhiều thập kỷ qua, và được thể
hiện rõ nhất mỗi khi căng thẳng
giữa Manila và Bắc Kinh trên
Biển Đông trở nên gay gắt.  

Dưới thời chính quyền Tổng
thống Fidel Ramos (1992 - 1998),
Philippines đối mặt với thách
thức lớn từ Trung Quốc liên
quan đến đá Vành Khăn
(Mischief Reef, thuộc quần đảo
Trường Sa) vào năm 1995.
Philippines khi đó là quốc gia
chiếm đóng thực thể này, tuy
nhiên vào tháng 2/1995, Trung
Quốc đã điều bảy tàu đến, sau
đó bắt giữ và trục xuất các ngư
dân của Philippines tại đây,
đồng thời giành quyền kiểm soát
cho đến nay. Cùng giai đoạn đó,
Manila đã tích cực vận động để
Việt Nam gia nhập ASEAN
(tháng 7/1995), mở ra cơ hội để
Hà Nội hội nhập sâu hơn với các
quốc gia khác ở Đông Nam Á.
Nhờ mối quan hệ tốt đẹp, Việt
Nam và Philippines đã viện dẫn
sự việc Trung Quốc chiếm đá
Vành Khăn để thúc đẩy ASEAN
quan tâm hơn đến vấn đề Biển  
Đông, tạo tiền đề để hình thành
Tuyên bố về Cách Ứng xử của  
ddddddd

Các bên trên Biển Đông
(Declaration on the Conduct of
Parties in the South China Sea)
vào năm 2002.

Sau 17 năm, nỗi ám ảnh với
Philippines lại xuất hiện, lần này
là tại bãi cạn Scarborough. Dù
đã đưa chiến hạm BRP Gregorio
del Pilar (tàu lớn nhất trong biên
chế hải quân Philippines lúc bấy
giờ) ra để chiếm đóng thực thể
trên, nhưng cuối cùng dưới sức
ép từ Trung Quốc, Manila lại
một lần nữa phải rời đi và
nhường quyền kiểm soát cho
Bắc Kinh. Lịch sử vì thế cũng
lặp lại với mối quan hệ Việt
Nam - Philippines. Năm 2014 đã
đánh dấu một cột mốc mới cho
quan hệ song phương khi hải
quân hai nước tổ chức chơi bóng
chuyền và bóng đá trên đảo
Song Tử Tây (Southwest Cay,
hiện do Việt Nam kiểm soát).
Phát ngôn viên hải quân
Philippines khi đó là Trung tá
Gregory Fabic đã nhận định sự
kiện này rất quan trọng để “làm
giảm căng thẳng” (ease up
tension) và là “mô hình hợp tác
để các lực lượng hải quân khác  
noi theo” (model of cooperation
for the other navies to emulate).
DD
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Trong cùng năm, một cuộc họp
quan trọng giữa Tổng thống
Benigno Aquino III và Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã diễn ra. Tại
đây, hai bên đã cùng nhau thảo
luận phương án phối hợp để
chống lại sự bành trướng của
Trung Quốc trên Biển Đông. Kết
quả là, Việt Nam đã ủng hộ
quyết định của Manila kiện
Trung Quốc lên Tòa Trọng tài
Thường trực (Permanent Court of
Arbitration - PCA) vào năm 2014,
và cũng ủng hộ phán quyết cuối
cùng của PCA hai năm sau đó.
Trên cơ sở mối quan hệ tiến triển
tốt đẹp, ngày 17/11/2015, Việt Nam
và Philippines đã quyết định
nâng cấp quan hệ lên thành Đối
tác Chiến lược (Strategic Part-
nership), trong đó hợp tác quốc
phòng, hàng hải là một trong
những lĩnh vực chủ chốt. 

Tuy nhiên, việc ông Rodrigo
Duterte trở thành Tổng thống
Philippines vào năm 2016 đã làm
chệch hướng mối quan hệ đang
phát triển nhanh chóng giữa
Manila và Hà Nội. Tổng thống
mới khi đó không chỉ phớt lờ Việt  
Nam (không tiếp đón bất kỳ nhà
lãnh đạo cấp cao nào từ quốc gia
này trong suốt sáu năm nhiệm
dd

kỳ), mà còn thể hiện thái độ xích
lại gần Bắc Kinh và né tránh việc
lên án các hành động gây sức ép
của cường quốc này trên Biển
Đông. 

Mặc dù vậy, một lần nữa sự cố
xảy ra giữa Philippines với Trung
Quốc lại là thời cơ để quan hệ với
Việt Nam “được hâm nóng”. Vào
năm 2019, ngư dân Việt Nam đã
cứu vớt hàng chục ngư dân
Philippines trôi lênh đênh trên
biển sau vụ va chạm với một tàu
dân quân Trung Quốc tại bãi Cỏ
Rong (Reed bank). Một năm sau,
đến lượt tàu cá Việt Nam bị lực
lượng hải quân Trung Quốc đâm
chìm ở quần đảo Hoàng Sa. Bộ
Ngoại giao Philippines đã lên
tiếng bày tỏ “mối quan ngại sâu
sắc” (deep concern) về vụ việc
trên, và thậm chí còn tuyên bố
rằng “Chúng tôi đã và sẽ không
ngừng biết ơn Việt Nam. Với suy
nghĩ đó, chúng tôi đưa ra tuyên
bố đoàn kết này” (We have not
stopped and will not stop
thanking Vietnam. It is with that
in mind that we issue this
statement of solidarity). Đáng  
chú ý, Manila hoàn toàn không có
bất kỳ yêu sách chủ quyền nào ở
quần đảo Hoàng Sa. DDD
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Mối quan hệ an ninh hàng hải
giữa Việt Nam và Philippines
dần ấm lại vào nửa nhiệm kỳ sau
của ông Duterte. Và điều này đã
được kế thừa và phát triển lên
một nấc thang cao hơn bởi người
kế nhiệm là Ferdinand Marcos Jr
(nhậm chức từ tháng 6/2022).
Như thường lệ, khi Philippines
nồng nhiệt trong mối quan hệ
với Việt Nam thì căng thẳng trên
Biển Đông giữa Manila với Bắc
Kinh trở nên nóng hơn. 

Để kìm hãm tham vọng bành
trướng của Trung Quốc, kể từ
tháng 2/2023, Tổng thống
Marcos đã theo đuổi Sáng kiến
Minh bạch (Transparency
Initiative), nhằm vạch trần các
chiến thuật vùng xám (grey-
zone tactics) mà Bắc Kinh sử
dụng bằng cách cử các lực lượng
phi chính quy, tiêu biểu là các
đội tàu dân quân biển để từng
bước chiếm đoạt vùng biển, đảo
của các nước khác mà không
phải dùng lực lượng vũ trang
trực tiếp với quy mô lớn.

Cùng với đó, trong một năm rưỡi
nắm quyền vừa qua, Philippines
đã gửi hơn 100 đơn phản đối
Trung Quốc và nhiều lần triệu  
dd

tập đại sứ nước này vì các hành
động gây hấn của Bắc Kinh trên
Biển Đông. Đối với ông Marcos,
Philippines cần “phải làm nhiều
hơn thế nữa” (have to do more
than just that) để ngăn Trung
Quốc và bảo vệ yêu sách chủ
quyền của Manila trên Biển
Đông. 

Tuy nhiên, Sáng kiến Minh bạch
và quan điểm cứng rắn của
chính phủ Tổng thống Marcos
gần như phớt lờ hoàn toàn sự chỉ
trích hướng đến Việt Nam, dù
quốc gia này đang nhanh chóng
mở rộng các thực thể của mình ở
Biển Đông, cũng như vẫn còn
tình trạng ngư dân Việt Nam
xâm phạm vào ngư trường
truyền thống của Philippines.     

Như vậy, lý do lớn nhất thúc đẩy
Việt Nam và Philippines tăng
cường hợp tác an ninh trong thời
gian qua là vì phải cùng đối diện
với thách thức chung mang tên
Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy
nhiên, đây không phải là diễn
biến mới, mà đã thường xuyên  
xuất hiện trong ba thập kỷ qua,
với điều kiện là quan hệ giữa
Manila và Bắc Kinh trong vấn đề
Biển Đông trở nên xấu đi. DD
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Còn những rào cản cho hợp tác
trong tương lai 

Nếu không có biến cố nào xảy
ra, ông Marcos sẽ nắm quyền tại
Philippines cho đến năm 2028.
Trong khoảng thời gian bốn năm
tới, có lý do để tin rằng liên kết
an ninh hàng hải giữa Việt Nam
và Philippines sẽ tiếp tục tiến
triển và gắn kết hơn, vì Tổng
thống Marcos không cho thấy bất
kỳ dấu hiệu nào muốn nhượng bộ
hoặc hạ nhiệt căng thẳng với
Trung Quốc trong các tranh chấp
trên Biển Đông.  

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn
những tương tác giữa Hà Nội và
Manila ở thời điểm hiện tại,
dường như vẫn có các rào cản
không dễ vượt qua. Cụ thể, dù
mối quan hệ an ninh hàng hải
giữa hai nước đang ở mức toàn
diện nhất, nhưng những thỏa
thuận vừa qua vẫn chỉ dừng lại ở
cấp độ MoU, nghĩa là mức độ
ràng buộc rất thấp, và mang tính
tượng trưng.

Đồng thời, cuộc diễn tập song
phương lần đầu tiên trong lịch sử
là tín hiệu tốt cho mối quan hệ
song phương, song khoa mục
dddd

hoàn toàn không mang tính nhạy
cảm (cứu nạn cứu hộ), và số
lượng tàu tham gia rất ít (một tàu
tuần duyên Philippines và một
tàu cảnh sát biển Việt Nam).
Trong cuộc diễn tập thứ hai vào
cuối năm nay, Manila dự kiến
cũng chỉ cử một chiếc tàu duy
nhất sang Việt Nam. 

Các hoạt động mang tính biểu
tượng này dường như xuất phát
từ cách tiếp cận thận trọng của
Việt Nam. Không giống Manila,
Hà Nội có đường biên giới đất
liền dài khoảng 1.400km với
Trung Quốc, theo đó siêu cường
phương Bắc có đến hai hướng
gây sức ép đối với Việt Nam
(trên biển và trên bộ). Thực tế
này sẽ khiến Hà Nội khó “dũng
cảm” tham gia bất kỳ thỏa thuận
hợp tác hàng hải sâu rộng nào
với các nước láng giềng Đông
Nam Á, bao gồm cả Philippines,
vì điều đó có thể gửi đi tín hiệu
xấu đến Bắc Kinh rằng Hà Nội
đang áp dụng cách tiếp cận cứng
rắn đối với quốc gia láng giềng
hùng mạnh hơn. 

Cũng chính vì rào cản trên, Hà
Nội luôn nỗ lực để duy trì sự cân
bằng, vừa hợp tác vừa đấu tranh,  
d
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thay vì sẵn sàng ngả hẳn về một
bên và chống bên còn lại–và đây
cũng là quan điểm khá “truyền
thống” của Việt Nam từ sau
Chiến tranh Lạnh. 

Do vậy, trong bối cảnh quan hệ
với Philippines đang tốt đẹp, Bộ
trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
đã sang thăm Trung Quốc và gặp
người đồng cấp Vương Nghị đến
hai lần trong năm nay (tháng 4
và tháng 6). Tại hai lần gặp gỡ,
Việt Nam và Trung Quốc đều
nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc thực hiện nghiêm túc các
thỏa thuận, nhận thức chung đã
đạt được giữa hai bên về việc
kiểm soát và giải quyết thỏa
đáng các bất đồng trên biển. Mới
đây, song song với thời điểm
diễn tập tại Vịnh Manila, một tàu
khinh hạm của hải quân Việt
Nam đã thực hiện chuyến thăm
kéo dài năm ngày đến tỉnh
Quảng Đông (Trung Quốc), với
mục đích “cải thiện sự hiểu biết
và tin tưởng lẫn nhau” (improve
mutual understanding and trust).

Ngoài ra, hai nước cũng cần vượt
qua rào cản về niềm tin nếu
muốn đào sâu hơn nữa các nội
dung hợp tác, trong đó đặc biệt  
ddd  

chú trọng đến nguy cơ Trung
Quốc tìm cách gây chia rẽ.
Chẳng hạn, vào tháng 7/2023, tờ
Manila Times thân Bắc Kinh đã
xuất bản hai bài báo chỉ trích
việc Việt Nam quân sự hóa Biển
Đông. Trong đó, bài viết đầu tiên
(xuất bản ngày 16/7) đề cập đến
một tài liệu bị rò rỉ của Bộ Quốc
phòng Việt Nam, nêu rằng nước
này đã thuê một công ty tư nhân
để mở rộng các thực thể ở quần
đảo Trường Sa gồm đảo Phan
Vinh (Pearson reef), đá Tiên Nữ
(Tennent reef) và bãi Thuyền
Chài (Barque Canada reef). Bài
viết thứ hai xuất bản 11 ngày sau
đó đã giải thích chi tiết về kế
hoạch quân sự hóa được cho là
của Việt Nam. 

Tuy vậy, hai bài báo có nhiều dữ
liệu không đáng tin cậy. Trước
hết, tài liệu mà hai bài báo đề cập
không sử dụng chính xác, nhất
quán ngôn ngữ và định dạng
tiếng Việt chính thức. Đồng thời,
tài liệu cũng chứa các lỗi ngữ
pháp cơ bản mà gần như một tài
liệu chính thức do Bộ Quốc
phòng Việt Nam công bố sẽ
không bao giờ mắc phải. Trong
khi đó, tờ Philippine Daily
Inquirer nghi ngờ rằng đây là nỗ  
dd 
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lực của Trung Quốc nhằm gieo
rắc bất hòa giữa Philippines và
Việt Nam. 

Dù thế nào đi nữa, đã có những
đối tượng bị kích động từ hai bài
báo của Manila Times. Cụ thể,
vào ngày 1/8, một nhóm người
Philippines đã xé quốc kỳ Việt
Nam trước đại sứ quán Việt Nam
tại Manila để phản đối. Hành vi
này đã khiến Hà Nội yêu cầu
Manila phải “xử lý nghiêm vụ
việc” (strictly handle the case) và
ngăn chặn nguy cơ tái diễn, đồng
thời ám chỉ rằng bất kỳ sự cố
tương tự nào cũng “có thể ảnh
hưởng đến sự phát triển của
quan hệ đối tác chiến lược giữa
hai nước” (could affect the
development of the strategic
partnership between the two
countries). 

Tóm lại, mối quan hệ hợp tác an
ninh giữa Việt Nam và
Philippines đang ở mức tốt đẹp,
được thúc đẩy “nhờ” tham vọng
bành trướng của Trung Quốc
trên Biển Đông. Mặc dù trạng
thái tích cực này nhiều khả năng
sẽ tiếp diễn trong thời gian tới,
nhưng khó tạo ra bước đột phá vì
vẫn còn những rào cản, đặc biệt
dd
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Trung Quốc quyết đoán ở Biển Đông:
Việt Nam và Ấn Độ tăng cường

hợp tác quốc phòng

Việc Trung Quốc phô trương sức
mạnh ở Biển Đông, nơi xảy ra
tranh chấp giữa Hà Nội và Bắc
Kinh trong nhiều thế kỷ qua, cùng
với mối quan hệ bất đối xứng
Trung - Việt đã thúc đẩy Việt Nam
tăng cường quan hệ quốc phòng
với các đối tác cùng chí hướng. 

Việt Nam, quốc gia đang chịu sức ép từ sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông,
đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Ấn Độ nhằm củng cố khả năng răn đe.

HUỲNH TÂM SÁNG

Đây chính là lúc tư duy chiến lược
của Việt Nam gặp gỡ với nhu cầu
thúc đẩy hợp tác quốc phòng với
Ấn Độ, quốc gia từng ủng hộ các
nỗ lực chống thực dân và công
cuộc đấu tranh thống nhất đất
nước của Hà Nội, đồng thời luôn
giành sự ủng hộ  đối với Việt Nam  
dd
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trong quá trình quốc gia Đông
Nam Á gia nhập các thể chế toàn
cầu. Là đối tác truyền thống và
đáng tin cậy của Ấn Độ, Việt
Nam–“trụ cột chính” trong chính
sách Hành động Phía Đông (Act
East policy) của New Delhi—đã
ủng hộ vai trò ngày càng tăng và
mối quan hệ chặt chẽ hơn của
cường quốc Nam Á này với
ASEAN.

Trong khi mối quan hệ thân thiện
củng cố lòng tin lẫn nhau, nhận
thức chung sẽ làm tăng thêm
tính cố kết của quan hệ song
phương. Lãnh đạo hai bên cùng
chia sẻ quan điểm về tầm quan
trọng của việc tôn trọng toàn vẹn
lãnh thổ, duy trì tự do hàng hải ở
Biển Đông, và nhu cầu giải quyết
tranh chấp theo luật pháp quốc
tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp
Quốc về Luật Biển (UNCLOS)
năm 1982. 

Những quan điểm chiến lược này
phù hợp với mục tiêu duy trì ổn
định khu vực của Ấn Độ, vì hơn
một nửa khối lượng thương mại
của nước này đi qua Biển Đông
và eo biển Malacca. New Delhi
cũng gặt hái được nhiều lợi ích
kinh tế từ một khu vực hàng hải
d

không bị cưỡng ép. Năm ngoái,
chính phủ Việt Nam đã gia hạn
thêm ba năm cho hoạt động thăm
dò của ONGC Videsh, một công
ty dầu khí được chính phủ Ấn Độ
hậu thuẫn, tại 'Lô 128' trong vùng
biển của Việt Nam ở Biển Đông.

Đầu tháng 8, Thủ tướng Việt Nam
Phạm Minh Chính đã có cuộc hội
đàm với người đồng cấp Ấn Độ
Narendra Modi tại New Delhi.
Trong cuộc gặp này, lãnh đạo hai
bên tái khẳng định các nguyên
tắc hòa bình và dựa trên luật
pháp để giải quyết căng thẳng ở
Biển Đông, nhấn mạnh “không
quân sự hóa và tự kiềm chế”
trong mọi hành động “của các
bên yêu sách và tất cả các quốc
gia khác”. 

Thú vị là, phát biểu bằng tiếng
Hindi của ông Modi có đoạn
“Chúng tôi ủng hộ phát triển,
không ủng hộ chủ nghĩa bành
trướng”. Tuyên bố của ông Modi
có thể là một đòn chỉ trích thái
độ hung hăng của Trung Quốc,
truyền tải thông điệp rằng cả Ấn
Độ và Việt Nam đều coi hành vi
bành trướng là mối nguy hiểm
nghiêm trọng đối với sự ổn định
của khu vực.
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ninh hàng hải giữa các quan chức
cấp cao, các chương trình đào tạo
và xây dựng năng lực, cũng như
chia sẻ thông tin.

Quyết tâm của Ấn Độ đã vượt ra
ngoài các động thái ngoại giao
mang tính biểu tượng. Trong giai
đoạn 2020 - 2021, Ấn Độ đã tổ
chức các cuộc tập trận hải quân
với Việt Nam và các quốc gia
thân thiện ở những khu vực
ddddd

Sự hợp lực giữa
Việt Nam và Ấn
Độ có thể là
minh chứng hiệu
quả của một liên
kết cường quốc
tầm trung trong
việc tăng cường
khả năng răn đe
mà không gây
phản ứng dữ dội
từ Bắc Kinh.

Năm 2022, Việt Nam và Ấn Độ
đã ký kết một thỏa thuận hậu
cần quân sự lịch sử, cho phép
hai nước sử dụng các căn cứ của
nhau để sửa chữa và bổ sung
vật tư, đồng thời đơn giản hóa
quy trình sắp xếp các chuyến
thăm của tàu chiến, máy bay
quân sự và nhân sự đến bờ biển
của nhau. Thoả thuận hỗ trợ hậu
cần này có tính chiến lược khi
New Delhi cũng có các thỏa
thuận tương tự với các đối tác
quan trọng như Mỹ và Nhật Bản.

Ấn Độ cũng thường xuyên thực
hiện các chuyến thăm tàu và
ghé cảng tới Việt Nam, qua đó
góp phần cho thấy hợp tác và
tăng cường năng lực tương tác
trên biển đã trở thành điều
thông thường trong mối quan hệ
song phương. Xét về địa chính
trị, các chuyến thăm tàu tạo
điều kiện để Hải quân Ấn Độ
tăng cường giám sát eo biển
Malacca, một tuyến đường quan
trọng cho thương mại toàn cầu
từ phía đông.

Hợp tác quốc phòng song
phương Việt Nam - Ấn Độ cũng
được mở rộng về mặt nội dung,
bao gồm các cuộc đối thoại an
dd
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không có tranh chấp của Biển
Đông. Hải quân hai phía cũng tổ
chức một cuộc tập trận hàng hải
song phương vào tháng 8/2021,
thể hiện ý chí nâng cao khả năng
tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Vào
tháng 5/2023, lần đầu tiên Ấn Độ
điều tàu chiến tham gia cuộc tập
trận hàng hải kéo dài hai ngày
với hải quân của bảy quốc gia
ASEAN, bao gồm cả Việt Nam.
Tàu săn ngầm INS Kiltan của Ấn
Độ thậm chí đã đến Vịnh Cam
Ranh của Việt Nam để tham gia
trao đổi chuyên môn và huấn
luyện an ninh với Hải quân Việt
Nam. Động thái này mang ý
nghĩa như một thông điệp răn đe
tinh tế đối với các hành vi gây
hấn của Trung Quốc.

Vào năm 2022, Ấn Độ cũng đã
bàn giao cho Việt Nam 12 tàu
tuần tra tốc độ cao để giúp quốc
gia đối tác thúc đẩy hiện đại hóa
hải quân. Vào tháng 6/2023, Ấn
Độ đã tặng tàu tên lửa nội địa
INS Kirpan “trang bị đầy đủ vũ
khí” cho Hải quân Nhân dân Việt
Nam. Việc Việt Nam là đối tác
nước ngoài đầu tiên nhận được
tàu hộ vệ đang còn hoạt động
đầy đủ của Ấn Độ cho thấy tầm
quan trọng chiến lược của Hà
ddddd

Nội đối với các nhà lãnh đạo ở
New Delhi. 

Vào tháng 8, hai nước đã ký kết
một thỏa thuận trong đó Ấn Độ
cam kết cung cấp cho Việt Nam
khoản tín dụng trị giá 300 triệu
USD để tăng cường an ninh hàng
hải nhằm đối phó với sự bành
trướng của Bắc Kinh.

Hai bên đã thảo luận về việc bàn
giao hệ thống tên lửa siêu thanh
nội địa của Ấn Độ cho Việt Nam,
nhưng các cuộc đàm phán chưa
đạt được nhiều tiến bộ. Trong khi
đó, Philippines đã nhận được lô
tên lửa BrahMos đầu tiên vào
tháng 4, giúp Manila tăng cường
khả năng phòng thủ giữa hàng
loạt cuộc đối đầu với Trung
Quốc tại Bãi Cỏ Mây.

Với những hành động cưỡng ép
của Bắc Kinh ở vùng biển tranh
chấp và nỗ lực của Ấn Độ để thể
hiện mình là một đối tác chiến
lược đáng tin cậy của Việt Nam,
New Delhi và Hà Nội nên đẩy
nhanh nỗ lực hoàn tất thỏa thuận
vũ khí. Việc Ấn Độ bán BrahMos
cho Việt Nam có tiềm năng thúc
đẩy vai trò mới nổi của quốc gia
Nam Á này với tư cách là nhà
ddd
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cung cấp vũ khí lớn trong khu
vực, đồng thời “tăng cường vũ
trang cho một quốc gia Đông
Nam Á chủ chốt khiến Trung
Quốc phải đề phòng”.

Tuy nhiên, Ấn Độ—với tư cách là
một quốc gia không có yêu sách
trên Biển Đông—sẽ vẫn kiên trì
“lập trường trung lập” của mình.
Ở vùng biển tranh chấp, nơi lợi
ích của Ấn Độ về cơ bản là kinh
tế, tư thế an ninh của nước này -
tránh can thiệp hoặc bị cuốn vào
các tranh chấp ngoài môi trường
chiến lược của mình - vẫn không
thay đổi. 

Quan hệ quốc phòng Việt Nam -
Ấn Độ đang phát triển hơn bao
giờ hết. Với sự hỗ trợ ngoại giao
và quốc phòng của Ấn Độ, Việt
Nam có thể tăng cường sức
mạnh và khả năng chống lại
những nỗ lực của Trung Quốc
nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển
Đông. 

Khi Hà Nội và New Delhi đứng
riêng rẽ, vị thế quân sự của cả
hai đều chưa thể sánh với ảnh
hưởng ngày càng tăng của
Trung Quốc. Tuy vậy, sự hợp lực
giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể
d

là minh chứng hiệu quả của một
liên kết cường quốc tầm trung
(middle-power alignment) trong
việc tăng cường khả năng răn đe
(deterrence) mà không gây phản
ứng dữ dội từ Bắc Kinh.

Ghi chú của VSF:

Phiên bản tiếng Anh của bài viết
đã được xuất bản trên FactsAsia
với tiêu đề “Eyeing China,
Vietnam-India defense ties on the
upswing”. Bản dịch này do đội
ngũ VSF thực hiện với sự chấp
thuận của tác giả.
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Kênh đào Funan Techo:
Campuchia xích lại với Trung Quốc

nhưng xa rời Việt Nam?

Vào ngày 5/8, lễ khởi công kênh
đào Funan Techo - dưới sự chủ trì
của Thủ tướng Hun Manet và Phu
nhân Pich Chanmony–đã được tổ
chức tại thôn Prek Takeo, xã
Samrong Thom, huyện Kean
Svay, tỉnh Kandal, cách trung tâm
thủ đô Phnom Penh khoảng 35km. 

Dù hứa hẹn thúc đẩy quan hệ Campuchia - Trung Quốc, kênh đào Funan Techo vẫn
không thôi gây nhiều băn khoăn cho Việt Nam.

TRƯƠNG TUẤN KIỆT

Địa điểm khởi công cũng là điểm
khởi đầu của dự án. 

Có lẽ không hẳn là “vô tình” khi
buổi lễ được tổ chức trùng với
ngày sinh nhật của Chủ tịch
Thượng viện Hun Sen. Ông Hun
Sen là người ủng hộ mạnh mẽ dự
D
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Ảnh: Quốc kỳ Campuchia được trình chiếu trong lễ khởi công kênh đào Funan Techo diễn ra vào vào ngày 5/8/2024 tại làng Prek Takeo,
tỉnh Kandal - (C): Heng Sinith/AP
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án này kể từ những ngày đầu.
Trong một tuyên bố vào tháng 4,
ông nhấn mạnh “Hãy yên tâm,
kênh đào này không chỉ là niềm
tự hào của quốc gia chúng ta mà
còn là một dự án sinh lời cho
người dân Campuchia”.

Đây không đơn thuần chỉ là sự
kiện khởi công của một công
trình cấp nhà nước. Campuchia
xem sự kiện như ngày lễ mang
tính quốc gia, quy tụ tới 10.000
người tham dự, và các tiếng
chuông, tiếng cồng, tiếng trống
đã cùng vang lên trên khắp cả
nước vào đúng 9 giờ 9 phút sáng
ngày 5/8. Bên cạnh đó, hai buổi
hòa nhạc quy mô lớn đã được tổ
chức, một buổi tại quận Koh Pich
ở thủ đô Phnom Penh, và một
buổi khác tại thị trấn Takhmao ở
tỉnh Kandal. Chính quyền tỉnh
Kandal cũng tổ chức các cuộc thi
võ Kun Khmer, Bokator và các
hình thức võ thuật khác để đánh
dấu sự kiện khởi công này.   

Kênh Funan Techo dài 180km, sẽ
nối dòng chảy Prek Takeo (thuộc
huyện Kien Svay) với dòng chảy
Prek Ta Ek (thuộc huyện Saang),
sau đó nối đến dòng chảy Prek
Ta Hing (huyện Kothom). Tất cả
D

những địa điểm kể trên đều
thuộc tỉnh Kandal và nằm trên
phụ lưu của hệ thống sông
Bassac (Việt Nam gọi là sông
Hậu). Cuối cùng, con kênh nối lại
vào dòng chảy Prek Takeo nằm
trên địa hạt hai tỉnh Kampot và
Kep.

Dự kiến con kênh sẽ rộng 100m ở
thượng nguồn và 80m ở hạ lưu,
có độ sâu 5,4m, và sẽ có hai làn
đường vận chuyển để giúp các
tàu thuyền di chuyển an toàn
theo các hướng ngược nhau cùng
một thời điểm. Theo thiết kế,
Funan Techo có thể tiếp nhận tàu
chở hàng lên tới 3.000 tấn vào
mùa khô và 5.000 tấn vào mùa
mưa. 

Hợp tác “cùng có lợi” giữa
Campuchia và Trung Quốc

Hồi tháng 10/2023, Campuchia đã
ký thỏa thuận với Tập đoàn Cầu
đường Trung Quốc (China Road
and Bridge Corporation – CRBC)
để lựa chọn đơn vị này làm chủ
thầu xây dựng kênh đào Funan
Techo. Sau khi thỏa thuận được
thông qua, các nhận định ban
đầu được đưa ra là CRBC sẽ tài
trợ toàn bộ việc xây dựng (tức
DD
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nắm 100% cổ phần) và đổi lại
nhận được quyền sử dụng, khai
thác kênh đào trong khoảng 50
năm.

Tuy nhiên, theo xác nhận của
Thủ tướng Hun Manet vào đầu
tháng 6, kênh đào Funan Techo
không còn là dự án hoàn toàn do
nước ngoài sở hữu nữa, vì các
doanh nghiệp Campuchia hiện
nắm giữ 51% cổ phần, trong khi
phần còn lại dành cho CRBC.
Như vậy, trên danh nghĩa Phnom
Penh là bên có quyền quyết định
chính đối với dự án này, và do đó
có thể chủ động hợp tác cùng có
lợi với Bắc Kinh. 

Thông qua sự hỗ trợ của Trung
Quốc trong việc xây dựng con
kênh này, Campuchia có thể giải
quyết phần nào khủng hoảng thất
nghiệp trong nước và kích thích
tăng trưởng kinh tế. Theo đó, khi
có sự xuất hiện của con kênh,
các khu vực như Kep và Kampot
sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn, kết
nối tốt hơn với thủ đô Phnom
Penh. Điều này có thể giúp tạo ra
việc làm mới (hứa hẹn hơn
50.000 việc làm) và tăng doanh
thu trong các lĩnh vực dịch vụ và
khách sạn, từ đó giảm sự phụ
ddd

thuộc của nền kinh tế Campuchia
vào xuất khẩu nông nghiệp và
sản xuất truyền thống.

Đồng thời, con kênh có thể đóng
vai trò quan trọng trong việc
điều tiết dòng chảy của sông
Mekong, vì thế giảm thiểu rủi ro
lũ lụt và đảm bảo nguồn cung
cấp nước đáng tin cậy hơn cho
tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản,
giúp ngành nông nghiệp
Campuchia tạo ra năng suất cao
hơn. Bên cạnh đó, các khu vực
dọc theo chiều dài của kênh đào
có thể mang lại các lợi ích như
thành lập các khu thương mại và
trung tâm hậu cần, phát triển các
thành phố/khu vực vệ tinh mới,
cũng như mở rộng các khu phát
triển cho nông nghiệp, thủy lợi,
nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi.
Từ loạt lợi ích kể trên, Phó Thủ
tướng Sun Chanthol tuyên bố
kênh đào dự kiến   sẽ mang lại
nguồn thu 88 triệu USD trong
năm đầu tiên, và kể từ năm 2050
có thể kiếm được 570 triệu USD
mỗi năm. 

Hơn nữa, kênh Funan Techo hứa
hẹn là chất xúc tác để Campu-
chia thu hút thêm đầu tư của
Trung Quốc. Chẳng hạn, kênh
ddd 
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đào có thể thúc đẩy việc hình
thành thêm các đô thị mới, ổn
định năng suất nông nghiệp,
cũng như thúc đẩy phát triển cơ
sở hạ tầng. Các lợi ích này có thể
tạo thêm sức hấp dẫn để hình
thành các đặc khu kinh tế mới do
Trung Quốc hậu thuẫn (như
trường hợp của Sihanoukville). 

Cùng với đó, kênh đào sẽ kết nối
trực tiếp với đặc khu
Sihanoukville, nơi quy tụ phần
lớn các công ty Trung Quốc lập
nhà máy sản xuất, là trọng tâm
đầu tư theo Sáng kiến   Vành đai
và Con đường (BRI), và là cơ sở
xuất khẩu lớn nhất của
Campuchia. Khi kênh đào hoàn
thành, việc kết nối giao thương từ
kênh Funan Techo với Sihanouk-
ville sẽ còn trở nên thuận tiện
hơn, qua đó giúp Campuchia
xuất khẩu nhiều hàng hóa hơn
sang thị trường tỷ dân.
 
Triển vọng tăng cường xuất khẩu
là rất cần thiết với Phnom Penh
vì cho đến nay quốc gia Đông
Nam Á này vẫn chịu mức thâm
hụt lớn trong thương mại với Bắc
Kinh. Trong nửa đầu năm 2024,  
kim ngạch thương mại hai chiều
đạt hơn 7,31 tỷ USD, nhưng hàng
d

hóa xuất khẩu từ Campuchia
sang Trung Quốc chỉ đạt 814,8
triệu USD, tức thâm hụt khoảng
5,69 tỷ USD.

Tuy nhiên, kênh đào nhiều khả
năng sẽ không phục vụ cho mục
đích “quân sự hóa”, chẳng hạn
cho phép tàu hải quân Trung
Quốc đi sâu vào nội địa
Campuchia. Trước đó, hồi tháng
3, các nhà nghiên cứu thuộc Viện
Nghiên cứu Phát triển Phương
Đông đã quan ngại rằng kênh
đào Funan Techo có thể cho
phép tàu quân sự Trung Quốc đi
vào và tiếp cận khu vực biên giới
giữa Campuchia với Việt Nam, đe
dọa đến tình hình an ninh - quốc
phòng trong khu vực. Đáp trả
quan ngại này, ông Hun Sen
khẳng định rằng Phnom Penh sẽ
không làm như vậy vì đưa quân
đội nước ngoài vào lãnh thổ sẽ vi
phạm Điều 53 và Điều 55 của
Hiến pháp Campuchia. Tuyên bố
này có thể đáng tin vì với độ sâu
dự kiến chỉ 5,4m, kênh đào Funan
Techo quá nông để có thể tiếp
nhận tàu chiến. 

Còn đối với Trung Quốc, những
công trình như kênh đào Funan
Techo là một bước đi quan trọng
d
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để siêu cường châu Á này tiếp
tục tìm kiếm vai trò thống trị ở
Đông Nam Á lục địa (gồm
Campuchia, Lào, Myanmar, bán
đảo Malaysia, Thái Lan và Việt
Nam). Bắc Kinh cũng là nhà thầu
xây dựng của nhiều dự án huyết
mạch tại khu vực, có thể kể đến
như đường sắt tốc độ cao Côn
Minh - Vientiane (dự kiến sẽ kéo
dài qua Thái Lan, Malaysia và
Singapore), đường cao tốc Phnom
Penh - Sihanoukville, Trung
Quốc - Myanmar… 

Kênh đào Funan Techo có điểm
cuối nằm ở khu vực biển phía
nam của Campuchia, có vị trí
chiến lược vì được bao quanh
toàn bộ bởi Vịnh Thái Lan. Nhờ là
chủ thầu của cả hai dự án kênh
đào Funan Techo, và căn cứ quân
sự Ream (nằm cách điểm cuối
của kênh đào không xa), Trung
Quốc có điều kiện thuận lợi để
hiện diện tại khu vực này. Đây
cũng là bàn đạp để Bắc Kinh
giám sát các cảng quan trọng về
mặt thương mại và quân sự lân
cận ở Thái Lan,  Malaysia và
miền nam Việt Nam. Quan trọng
hơn, bờ biển phía nam của
Campuchia nằm  gần các tuyến
đường vận chuyển quốc tế và
ddD

thềm lục địa giàu dầu mỏ giữa
Việt Nam và Indonesia, một phần
trong số đó nằm trong yêu sách
“đường lưỡi bò” phi pháp của
Trung Quốc trên Biển Đông.

Ngoài ra, nếu các tỉnh đông nam
Campuchia được hiện đại hóa,
tăng trưởng sản xuất như mục
đích được đưa ra từ kênh đào
Funan Techo, khi đó các trung
tâm mà Trung Quốc đầu tư như
đặc khu Sihanoukville hay căn cứ
quân sự Ream có thể tiếp cận
nguồn cung thực phẩm cũng như
các ngành công nghiệp hỗ trợ dễ
dàng hơn. Điều này có lợi cho
các công ty Trung Quốc vì họ có
thể tiếp nhận nguồn cung ngay
tại Campuchia, thay vì tốn thời
gian và kinh phí để vận chuyển
từ quê nhà sang. 

Như vậy, hợp tác xây dựng kênh
đào Funan Techo là một thương
vụ cùng có lợi (win - win) cho cả
Campuchia và Trung Quốc.
Trong khi Phnom Penh hướng tới
đạt được một loạt các lợi ích kinh  
tế, cũng như tăng cường kết nối
giao thương với thị trường tỷ dân,
thì ở chiều ngược lại, Bắc Kinh  
tiến thêm một bước trong việc
tăng cường ảnh hưởng trong khu
Ddd
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vực, và đa dạng hóa chuỗi cung
ứng. Có thể nhận định rằng kênh
đào Funan Techo có vai trò
“xương sống” chiến lược trong
việc thúc đẩy hợp tác giữa
Campuchia và Trung Quốc thời
gian tới. 

Nhưng cũng có những khó khăn
tiềm tàng 

Khi dự án được công bố lần đầu
vào năm 2023 sau 26 tháng  
nghiên cứu tính khả thi,
dddddddd d  

Campuchia đã đặt ra mục tiêu sẽ
hoàn thành kênh đào vào năm
2028. Tuy nhiên, trong bài phát
biểu hồi tháng 5, ông Hun Manet
cho rằng dự án có thể phải mất 5
- 6 năm để hoàn thành. 

Điều này làm dấy lên mối quan
ngại về việc liệu kênh đào Funan
Techo có thể phải đối diện với
việc thiếu hụt ngân sách trong
thời gian tới hay không, đặc biệt
là khi các nhà đầu tư Campuchia
đang nắm phần lớn cổ phần.  

Nghi ngại trên hoàn toàn có khả
năng xảy ra vì Campuchia hiện
đang nợ Trung Quốc khoảng 4,5
tỷ USD, tương đương 40% tổng
số nợ nước ngoài của Phnom
Penh. Chính Thủ tướng Hun
Manet cũng từng thừa nhận rằng
“Campuchia còn rất nhiều việc
phải làm” (Cambodia has a lot
more to do) để đạt được các mục
tiêu đề ra.    

Hơn nữa, chi phí dự kiến được đề
ra hiện nay (1,7 tỷ USD) dường  
như là quá thấp và có thể chưa
phản ánh đúng số tiền trên thực
tế phải bỏ ra để hoàn thiện dự án.
Ông Phạm Phan Long (người
sáng lập của Viet Ecology
dddDD
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Có thể thấy
rằng một khi
Campuchia
xích lại gần
hơn với Trung
Quốc, thì điều
này không phải
lúc nào cũng có
ý nghĩa tích
cực cho lợi ích
của Việt Nam.
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Foundation), cho rằng có hai lý
do để chứng minh cho nhận định
trên.

Trước hết, có một con kênh ở
Trung Quốc dài 100km (ngắn hơn
Funan Techo) nhưng chi phí xây
dựng hơn 10 tỷ USD. Cùng với
đó, chiều dài dự kiến của Funan
Techo ngang bằng với đường cao
tốc Phnom Penh - Sihanoukville
nhưng rộng hơn gấp ba đến bốn
lần. Cấu trúc như vậy đòi hỏi
kênh phải được thiết kế để chịu
được cả áp lực nước và nhiễu
động từ việc di chuyển của các
tàu buôn lên đến 5.000 DWT
(DWT là tên viết tắt của
“deadweight tonnage”–có nghĩa
là trọng tải toàn phần, chỉ ra khối
lượng vận tải an toàn mà một tàu
thuỷ có thể chuyên chở). Tải
trọng lớn như vậy đòi hỏi kênh
phải có nền chắc hơn đường cao
tốc, tức phát sinh nhiều chi phí
hơn, trong khi số tiền bỏ ra để
xây đường cao tốc là 2 tỷ USD. 

Động thái của Việt Nam

Sau khi Campuchia tổ chức lễ
khởi công, Phó Phát ngôn viên
Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã
khẳng định rằng Việt Nam ủng
dd 

hộ nỗ lực phát triển của
Campuchia cũng như tôn trọng
việc quốc gia này xây dựng và
triển khai dự án kênh đào Funan
Techo, đồng thời mong muốn
cùng phối hợp nghiên cứu đánh
giá tổng thể toàn diện về những
tác động của dự án, và có những
biện pháp phù hợp để giảm thiểu
tác động. 

Cũng trong khoảng thời gian này,
vào ngày 8/8, Thứ trưởng Bộ
Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến
đã đến chào xã giao Bộ trưởng
Quốc phòng Campuchia Tea
Seiha, trong khuôn khổ chuyến
công tác tại Campuchia để tham
dự Đối thoại Chính sách Quốc
phòng lần thứ bảy giữa hai nước.
Tại buổi gặp, ông Chiến khẳng
định Việt Nam luôn coi trọng, ưu
tiên củng cố và phát triển quan
hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị
truyền thống, cũng như quan hệ
hợp tác toàn diện, lâu dài và bền
vững với Campuchia. 

Nhìn chung, Hà Nội đã thể hiện
quan điểm kiềm chế, kêu gọi sự
hợp tác và không muốn chỉ trích
công khai Campuchia, có thể vì
lo ngại bị xem là can dự vào
công việc nội bộ của nước láng
dd  
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giềng. Đây là một ký ức lịch sử
nhạy cảm giữa hai nước. Trong
quá khứ, Việt Nam đã từng đưa
quân đội sang Campuchia để
tiêu diệt đội quân Khmer Đỏ do
Trung Quốc hậu thuẫn. Từ đó,
Việt Nam “mang tiếng” can thiệp
vào quốc gia láng giềng, và bị
Trung Quốc vin vào đó để kêu
gọi quốc tế cô lập Hà Nội. Để
bảo vệ đồng minh Pol Pot, Bắc
Kinh thậm chí đã quyết định dạy
cho Việt Nam “một bài học” khi
đưa quân sang tấn công biên
giới phía Bắc nước ta vào tháng
2/1979 nhằm “giải vây” cho Pol
Pot và tạo điều kiện cho lực
lượng này trở lại.  

Từ ký ức lịch sử đó, có thể thấy
rằng một khi Campuchia xích lại
gần hơn với Trung Quốc, thì
điều này không phải lúc nào
cũng có ý nghĩa tích cực cho lợi
ích của Việt Nam. “Tin mừng”
cho Việt Nam là dự án kênh đào
Funan Techo sẽ không có hoặc
rất ít có nguy cơ gây ra mối đe
dọa về an  ninh, vì như đã phân
tích, con kênh quá nông để có
thể tiếp nhận tàu chiến Trung
Quốc vào sâu trong lãnh thổ
Campuchia.  Tuy nhiên, Hà Nội
nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục
D

duy trì sự thận trọng, dè chừng
với các tác động từ dự án này. 

Đồng thời, việc triển khai kênh
đào thể hiện quyền tự quyết của
Campuchia, do vậy, Việt Nam dù
muốn hay không thì cũng chỉ có
thể tiếp tục kêu gọi Phnom Penh
hợp tác, chia sẻ dữ liệu nguồn
nước, thay vì đưa ra quan điểm
có phần cứng rắn là kêu gọi
quốc gia láng giềng đánh giá
đầy đủ hơn các tác động của dự
án và “đề nghị [người viết nhấn
mạnh] phía Campuchia phối hợp
chặt chẽ với Việt Nam chia sẻ
thông tin”, như trong tuyên bố
của ông Hoàng Khắc Việt vào
tháng 4 năm nay. 

Trong trường hợp lý tưởng,
chính phủ Campuchia nên khởi
động quá trình tham vấn và phối
hợp chặt chẽ với Việt Nam để
hướng tới sự thấu hiểu lẫn nhau,
minh bạch, chia sẻ thông tin và
tối ưu thiết kế kỹ thuật cho kênh
đào. Mặc dù vậy, điều này không
có nhiều khả năng diễn ra vì ông
Hun Sen hồi tháng 4 từng một
mực khẳng định rằng “Tôi sẽ
không lùi bước về vấn đề này và
tôi muốn nhấn mạnh một cách
thẳng thắn rằng không cần  phải
d
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đàm phán” (I will not back down
on this and I want to stress
frankly that there is no need to
negotiate). 

Trước thực trạng đó, khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long cũng
đang ráo riết tìm cách để thích
nghi với nguy cơ thiếu nước ngọt
trong thời gian tới (trong đó kênh
đào Funan Techo là một tác
nhân). Chẳng hạn, đối với những
khu vực xâm nhập mặn nhiều,
mô hình đang được đề xuất là lúa
- tôm, nghĩa là trồng lúa vào mùa
mưa (vì có nước ngọt), rồi
chuyển sông nuôi tôm vào mùa
khô (khi bị xâm nhập mặn). Còn
với những nơi bị xâm nhập mặn
ít hơn, người nông dân đang
chuyển đổi sang trồng các loại
cây chịu được mặn như dừa,
xương rồng, tre...      

Tổng kết lại, việc khởi công kênh
đào Funan Techo là một sự kiện
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
với Campuchia, đánh dấu thêm  
một bước nữa trong mối quan hệ
hợp tác ngày càng sâu sắc giữa
quốc gia Đông Nam Á này với
Trung Quốc. Trong khi đó, Việt
Nam không công khai phản đối
kênh đào này, nhưng cũng nỗ lực
D

để kêu gọi thái độ thiện chí của
Campuchia trong vấn đề nguồn
nước, đồng thời tìm cách thích
nghi với tình hình mới. 
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VSF hoan nghênh các nhà

nghiên cứ u, học giả, và giảng

viên gử i các bài phân tích,

bình luận chuyên sâu về các

sự  kiện và vấn đề liên quan tới

chính sách đối ngoại và chính

trị nội bộ của Việt Nam,

nhữ ng chuyển động kinh tế -

chính trị trong khu vự c Â� n Độ

Duơ̛ng - Thái Bình Duơ̛ng, và

các chủ đề có liên quan.
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